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� 2Các Vua  

• 102. Ê-li Được Tiếp Rước Lên Trời - (2Các Vua 2:1-11) 
• 103. Ê-li-sê Đi Qua Sông - (2Các Vua 2:13-15) 
• 104. Ê-li-sê Giúp Bà Góa Nghèo - (2Các Vua 4:1-7) 
• 105. Ê-li-sê và Người Đàn Bà Su-nem - (2Các Vua 4:8-17) 
• 106. Ê-li-sê Gọi Đứa Bé Trai Sống Lại - (2Các Vua 4:18-36) 
• 107. Na-a-man Được Chữa Bịnh Phung - (2Các Vua 5:1-14) 
• 108. Đầy Tớ Tham Lam Của Ê-li-sê - (2Các Vua 5:15-27) 
• 109. Lưỡi Rìu Nổi - (2Các Vua 6:1-7) 
• 110. Tôi Tớ Nhìn Thấy Đạo Binh Hùng Mạnh - (2Các Vua 6:8-23) 
• 111. Trả Lại Đất Cho Người Đàn Bà Su-nem - (2Các vua 8:1-6) 
• 112. Giô-ách Sửa Lại Đền Thờ - (2Các Vua 12:1-19) 
• 115. Dân Y-sơ-ra-ên Bị Đày Qua Xứ A-si-ri - (2Các Vua 17:5-41) 
• 116. Giô-si-a - (2Các Vua 22:1-2; 23:1-30) 
• 117. Tìm Thấy Quyển Sách Luật Pháp - (2Các Vua 22:3-20) 
• 118. Giu-đa Bị Bắt Làm Phu Tù - (2Các Vua 25:1-21) 

� 2Sử Ký  

• 113. Ê-xê-chia Dọn Đền Thờ - (2Sử-ký 29:3-19) 
• 114. Ê-xê-chia Khôi Phục Sự Thờ Phượng Trong Đền Thờ - (2Sử-ký 29:20-36) 

� E-xơ-ra  

• 119. Vua Si-ru Giúp Những Dân Lưu Đày - (E-xơ-ra 1:1-11) 
• 120. Xây Lại Bàn Thờ và Đền Thờ - (E-xơ-ra 3:1-13) 
• 121. Chống Đối Vi ệc Xây Dựng Lại Đền Thờ - (E-xơ-ra 4:1-24) 
• 122. Sự Hoàn Tất và Cung Hiến Đền Thờ - (E-xơ-ra 6:13-22) 
• 123. Dân Sự Xưng Tội Lỗi Mình - (E-xơ-ra 10:1-17) 

� Nê-hê-mi  

• 124. Lời Cầu Nguyện Của Nê-hê-mi - (Nê-hê-mi 1:1-2:20) 
• 125. Hoàn Tất Việc Xây Lại Vách Thành - (Nê-hê-mi 4:1-7:3) 
• 126. E-xơ-ra Đọc Luật Pháp - (Nê-hê-mi 8:1-9:5) 

� Ê-xơ-tê  

• 127. Ê-xơ-tê Lên Ngôi Hoàng Hậu - (Ê-xơ-tê 2:1-18) 
• 128. Mạc-đô-chê Và Ha-man - (Ê-xơ-tê 2:19-3:15) 
• 129. Ê-xơ-tê Cầu Xin Cho Dân Sự Mình - (Ê-xơ-tê 4:1-17) 
• 130. Ha-man Nổi Giận Cùng Mạc-đô-chê - (Ê-xơ-tê 5:1-14) 
• 131. Mạc-đô-chê Được Tôn Trọng - (Ê-xơ-tê 6:1-14) 
• 132. Sự Gian Ác Của Ha-man Bị Báo Trả - (Ê-xơ-tê 7:1-10) 
• 133. Ê-xơ-tê Cứu Dân Tộc Mình - (Ê-xơ-tê 8:1-17) 
• 134. Người Giu-đa Hớn Hở Và Công Bố Tiệc Mừng - (Ê-xơ-tê 9:18-32) 
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� Gióp  

• 135. Gióp, Người Công Bình, Kính Sợ Đức Chúa Trời - (Gióp 1:1-5) 
• 136. Thử Thách Đầu Tiên Của Gióp - (Gióp 1:6-22) 
• 137. Thử Thách Thứ Hai Của Gióp - (Gióp 2:1-10) 
• 138. Gióp Và Ba Bạn - (Gióp 2:11-32:1) 
• 139. Ê-Li-Hu Mâu ThuNn Với Các Bạn Khác Của Gióp - (Gióp 32:1-37:24) 
• 140. Đức Giê-Hô-Va Phán - (Gióp 38:1-40:24) 
• 141. Gióp Được Ban Phước - (Gióp 42:1-17) 

� Ê-sai  

• 142. Môi Miệng Được Thánh Hóa - (Ê-sai 6:1-13) 
• 143. Một Con Trẻ Sanh Ra Cho Chúng Ta - (Ê-sai 9:1-7) 
• 144. Bình An Dưới Đất - (Ê-sai 11:1-9) 
• 145. Của Tế Lễ Của Đấng Christ Được Dự Báo - (Ê-sai 53:2-12) 
• 146. Trời Mới Đất Mới - (Ê-sai 65:17-25) 

� Giê-rê-mi  

• 147. Sự Kêu Gọi Giê-rê-mi - (Giê-rê-mi 1:1-12) 
• 148. Đức Chúa Trời Hằng Sống và Chân Thật - (Giê-rê-mi 10:1-16) 
• 149. Đất Sét Trong Tay Thợ Gốm - (Giê-rê-mi 18:1-11) 
• 150. Cuốn Sách Của Giê-rê-mi - (Giê-rê-mi 36:1-32) 

� Ê-xê-chi-ên  

• 151. Sự Kêu Gọi Ê-xê-chi-ên - (Ê-xê-chi-ên 2:1-3:15) 
• 152. Đức Chúa Trời, Đấng Chăn Chiên Thật - (Ê-xê-chi-ên 34:11-31) 
• 153. Một Tấm Lòng Được Thay Mới - (Ê-xê-chi-ên 36:26-27) 
• 154. Sự Vinh Hiển Trở Lại Đền Thờ - (Ê-xê-chi-ên 43:1-12) 

� Đa-ni-ên  

• 155. Đa-ni-ên và Ba Bạn Vâng Theo Đức Chúa Trời - (Đa-ni-ên 1:1-17) 
• 156. Chiêm Bao Của Nê-bu-cát-nết-sa - (Đa-ni-ên 2:1-49) 
• 157. Lò Lửa Hực - (Đa-ni-ên 3:1-30) 
• 158. Nê-bu-cát-nết-sa Hạ Mình Xuống - (Đa-ni-ên 4:28-37) 
• 159. Ngón Tay Viết Trên Tường - (Đa-ni-ên 5:1-31) 
• 160. Đa-ni-ên Trong Hang Sư Tử - (Đa-ni-ên 6:1-28) 

� Giô-na  

• 161. Giô-Na Và Con Cá Lớn - (Giô-na 1:1-2:10) 
• 162. Thành Ni-ni-ve Ăn Năn - (Giô-na 3:1-10) 
• 163. Đức Chúa Trời Hạ Giô-na Xuống - (Giô-na 4:1-11) 
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102. Ê-LI ĐƯỢC TIẾP RƯỚC LÊN TRỜI  (2Các Vua 2:1-11) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên 
trời trong một cơn gió lốc." (2Các Vua 2:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc, Ê-li và Ê-li-sê ở Ghinh-ganh đi 
ra." (2Các Vua 2:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
2. "Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây; vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên. Ê-li-sê 
thưa với người rằng... (2Các Vua 2:2) 
a. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. 
b. Tôi sẽ ở đây. 
 
3. "Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Ê-li-sê rằng... (2Các Vua 2:3) 
a. Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? 
b. Anh làm gì ở đây vậy? 
 
4. "Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giê-ri-cô. Ê-li-sê 
lại thưa rằng... (2Các Vua 2:4) 
a. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy.  
b. Tôi sẽ ở đây. 
 
5. "Các môn đồ của những tiên tri ở tại Giê-ri-cô đến gần Ê-li-sê, nói với người rằng... (2Các Vua 2:5) 
a. Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?  
b. Anh làm gì ở đây vậy? 
 
6. "Ê-li nói với người rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đanh. Ê-li-sê 
thưa rằng... (2Các Vua 2:6) 
a. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. 
b. Tôi sẽ ở đây. 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Có năm mươi người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang Giô-
đanh; còn Ê-li và Ê-li-sê đứng lại tại (chân núi/ mé sông)." (2Các Vua 2:7) 
 
8. "Ê-li bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại, đập trên nước; nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang 
qua trên đất (cao/ khô)." (2Các Vua 2:8) 
 
9. "Khi đi qua rồi, Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta 
được cất lên khỏi ngươi. Ê-li-sê thưa rằng: Nguyền xin thần của thầy cảm động tôi được (bội phần/ bội 
thu)." (2Các Vua 2:9) 
 
10. "Ê-li nói với người rằng: Ngươi cầu xin một sự (dễ/ khó). Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất 
lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời; bằng chẳng, thì không được." (2Các Vua 2:10) 
 
11. "Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li 
lên trời trong một (cái thang/ cơn gió lốc)." (2Các Vua 2:11) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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103. Ê-LI-SÊ ĐI QUA SÔNG (2Các Vua 2:13-15) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi các môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: Thần Ê-
li đổ trên Ê-li-sê. Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người," (2Các Vua 2:15) 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Ê-li-sê bèn lấy (cái áo tơi/ giày) đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, trở về." (2Các Vua 2:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. Người "đứng tại trên mé Giô-đanh." (2Các Vua 2:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập (bụi cây/ nước)" (2Các Vua 2:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. Người nói rằng: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?" (2Các Vua 2:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Khi người đã đập nước rồi, không có gì xảy ra cả (2Các Vua 2:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. " Ê-li-sê đi ngang qua." (2Các Vua 2:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Khi các môn đồ của những tiên tri ở Giê-ri-cô đối ngang Giô-đanh, thấy Ê-li-sê, thì nói rằng: (Áo 
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tơi/ Thần) Ê-li đổ trên Ê-li-sê." (2Các Vua 2:15) 
 
8. "Họ đến đón người, (cày/ sấp mình xuống) đất trước mặt người," (2Các Vua 2:15) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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104. Ê-LI-SÊ GIÚP BÀ GÓA NGHÈO (2Các Vua 4:1-7) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi 
mình." (2Các Vua 4:7) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Ê-li-sê, mà rằng: Kẻ tôi tớ 
ông, là chồng tôi, đã qua đời; và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người 
đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi." (2Các Vua 4:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Ê-li-sê nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết; ngươi có vật gì ở nhà? 
Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ (vàng/ dầu)." (2Các Vua 4:2) 
 
3. "Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình (đầy/ không) của các kẻ láng giềng ngươi, 
chớ mượn ít." (2Các Vua 4:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó; hễ 
bình nào đầy thì để nó riêng ra." (2Các Vua 4:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Nhưng bà không làm theo điều Êlisê phán dặn. (2Các Vua 4:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó 
thưa rằng: Hết trơn bình rồi. Dầu bèn (tràn ra/ ngừng lại)." (2Các Vua 4:6) 
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7. "Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem (mua/ 
bán) dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình." 
(2Các Vua 4:7) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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105. Ê-LI-SÊ VÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ SU-NEM (2Các Vua 4:8-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Người nói với chồng mình rằng: Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây, là một người thánh 
của Đức Chúa Trời." (2Các Vua 4:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Một ngày kia, Ê-li-sê đi ngang qua đất Su-nem. Ở đó, có một người đàn bà giàu, cầm người ở lại ăn 
bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó, thì vào nhà người đàn bà nầy mà dùng bữa." (2Các Vua 
4:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Người nói với chồng mình rằng: Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây, là một người 
thánh của Đức Chúa Trời." (2Các Vua 4:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái (cổng/ phòng) cao, rồi để tại đó một cái giường, một 
cài bàn; một cái ghế, và một cây đèn. Vậy, khi người đến nhà ta, thì sẽ ở lại đó." (2Các Vua 4:10) 
 
4. "Người nói với Ghê-ha-xi, tôi tớ mình, rằng: Hãy gọi người đàn bà Su-nem đó đến. Ghê-ha-xi gọi 
nàng; nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng: Hãy nói cùng nàng rằng: Kìa, 
ngươi đã (làm phiền/ lo liệu) cho chúng ta mọi điều nầy; vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi?" (2Các 
Vua 4:12-13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. " Ghê-ha-xi đáp rằng: À nầy, người không có con trai, và chồng người đã già rồi." (2Các Vua 4:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
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6. "Ê-li-sê nói với người đàn bà rằng: Năm tới, trong lúc nầy, ngươi sẽ ẵm một đứa (con trai/ con gái). 
Nàng thưa: Hỡi chúa tôi, là người của Đức Chúa Trời! Xin chớ nói dối cùng con đòi của chúa." (2Các 
Vua 4:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Người đàn bà ấy không thọ thai và cũng không sanh con như lời Ê-li-sê đã nói trước cho nàng. 
(2Các Vua 4:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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106. ÊLISÊ GỌI ĐỨA BÉ TRAI SỐNG LẠI  (2Các Vua 4:18-36) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-
va." (2Các Vua 4:33) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa, mà nói rằng: 
Đầu tôi đau! Đầu tôi đau! Người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó." (2Các Vua 4:18-19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Người tôi tớ đem nó về, giao cho mẹ nó; đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa, rồi chết." 
(2Các Vua 4:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Nàng bèn đi lên để nó nằm (dưới chân/ trên giường) người của Đức Chúa Trời, rồi đi ra, đóng cửa 
lại." (2Các Vua 4:21) 
 
4. "Vậy, nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi (Nêbô/ Cạt-mên)." (2Các Vua 4:25) 
 
5. "Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời, tại trên núi, thì ôm lấy chân người. Ghê-ha-xi đến gần 
đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: Hãy để mặc nàng; linh hồn 
nàng đắng cay; Đức Giê-hô-va có (giấu/ cất khỏi) ta điều đó, không tỏ cho ta hay." (2Các Vua 4:27) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
6. "Người đàn bà ấy bèn nói rằng: Tôi há có cầu chúa một đứa __________ ________ sao? Tôi há 
chẳng có nói với chúa rằng: Xin chớ dối tôi?" (2Các Vua 4:28) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Khi Ê-li-sê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết, nằm sải trên giường." (2Các Vua 4:32) 
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    Đúng hay Sai? 
 
8. "Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại." (2Các Vua 4:34) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Ê-li-sê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng; đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. 
Rốt lại, nó (nháy mắt/ nhảy mũi) bảy lần, và mở mắt ra." (2Các Vua 4:35) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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107. NA-A-MAN ĐƯỢC CHỮA BNNH PHUNG (2Các Vua 5:1-14) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. 
Người li ền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ." (2Các 
Vua 5:14) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "(Na-banh/ Na-a-man), quan tổng binh của vua Sy-ri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, 
được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Sy-ri; " (2Các Vua 5:1) 
 
2. "Người nầy vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bịnh (phổi/ phung)." (2Các Vua 5:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Vả, có một vài toán dân Sy-ri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Y-sơ-ra-ên làm phu tù, để hầu hạ vợ 
Na-a-man." (2Các Vua 5:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-
ri! Người sẽ (chữa trị/ giải cứu) chúa tôi khỏi bịnh phung." (2Các Vua 5:3) 
 
5. "Vua Sy-ri đáp: Hãy đi, ta sẽ gửi (xe ngựa/ thơ) cho vua Y-sơ-ra-ên." (2Các Vua 5:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. Khi vua Y-sơ-ra-ên đọc thơ rồi, liền vui mừng lắm vì biết có thể chữa cho Na-a-man được. (2Các 
Vua 5:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Ê-li-sê sai một sứ giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi 
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tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch." (2Các Vua 5:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Nhưng Na-a-man (háo hức/ nổi giận), vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra 
đón ta." (2Các Vua 5:11) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
9. "Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc 
_____________, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: "Hãy tắm, thì được 
sạch."" (2Các Vua 5:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. "Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa 
Trời. Người li ền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ." 
(2Các Vua 5:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU:  
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108. ĐẦY TỚ THAM LAM C ỦA ÊLISÊ  (2Các Vua 5:15-27) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải 
lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn ô-li-ve, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao?" (2Các Vua 
5:26) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Na-a-man với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời; người đến đứng 
trước mặt Ê-li-sê, mà nói rằng: Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác 
hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên. " (2Các Vua 5:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Ấy vậy, tôi xin ông nhận (súc vật/ lễ vật) của kẻ tôi tớ ông." (2Các Vua 5:15) 
 
3. "Nhưng Ê-li-sê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng ta phục sự mà thề rằng ta (chẳng 
nhận gì hết/ nhận hết)." (2Các Vua 5:16) 
 
4. "Ê-li-sê đáp với người rằng: Hãy đi bình yên.Khi Na-a-man đã lìa khỏi Ê-li-sê, đi cách (không xa/ xa 
xa)" (2Các Vua 5:19) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Thì Ghê-ha-xi, tôi tớ của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: Kìa, chủ ta có dung thứ 
cho Na-a-man, người Sy-ri, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống 
mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người." (2Các Vua 5:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. Ghê-ha-xi đổi ý và không chạy theo Na-a-ma. (2Các Vua 5:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Ghê-ha-xi đáp: Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: Hồi nãy, có hai người trai 
trẻ, là môn đồ của những tiên tri, ở núi Ép-ra-im đến; ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta-lâng 
(vàng/ bạc), và hai bộ (áo/ giáo)." (2Các Vua 5:22) 
 
8. "Na-a-man nói: Xin hãy nhận lấy (một/ hai) ta-lâng." (2Các Vua 5:23) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
9. "Người bèn ra mắt Ê-li-sê, chủ mình; người hỏi rằng: (2Các Vua 5:25) 
 
a. Ớ Ghê-ha-xi, ngươi ở đâu đến?  
b. Ngươi có lấy gì cho ta không? 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. "Nhưng Ê-li-sê tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng 
ngươi sao?" (2Các Vua 5:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
11. "Vì vậy, bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ghê-ha-xi đi ra 
khỏi Ê-li-sê, bị tật phung trắng như tuyết." (2Các Vua 5:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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109. LƯỠI RÌU NỔI  (2Các Vua 6:1-7) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng: Ớ chúa tôi! 
Than ôi! Tôi có mượn nó!" (2Các Vua 6:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Các môn đồ của những tiên tri nói với Ê-li-sê rằng: Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là (rộng/ hẹp) 
quá cho chúng tôi." (2Các Vua 6:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Xin để chúng tôi đi đến Giô-đanh, ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng 
tôi." (2Các Vua 6:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Ê-li-sê đáp: Đừng đi. (2Các Vua 6:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Một người tiếp rằng: Tôi xin thầy hãy đi cùng các tôi tớ thầy. Người đáp: Ta (sẽ/ sẽ không) đi" 
(2Các Vua 6:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Vậy, người đi với họ. Đến Giô-đanh, họ khởi đốn cây." (2Các Vua 6:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Nhưng có một người đương đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước." (2Các Vua 6:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Người la lên rằng: Ớ chúa tôi! Than ôi! Tôi có (mua/ mượn) nó!" (2Các Vua 6:5) 
 
8. "Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó (gãy/ rớt) ở đâu? Người chỉ chỗ cho." (2Các Vua 6:6) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
9. "Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu ________ _________," 
(2Các Vua 6:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. "Và biểu người ấy rằng: Hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó." (2Các Vua 6:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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110. TÔI TỚ NHÌN THẤY ĐẠO BINH HÙNG M ẠNH (2Các Vua 6:8-23) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức 
Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê." 
(2Các Vua 6:17) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, vua Sy-ri (tranh cãi/ giao chiến) với Y-sơ-ra-ên; người thương nghị với các tôi tớ mình, mà 
rằng: Ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia." (2Các Vua 6:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Người của Đức Chúa Trời bèn sai nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Khá giữ lấy, chớ đi ngang qua chỗ 
kia, vì dân Sy-ri phục tại đó." (2Các Vua 6:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Nhưng vua Y-sơ-ra-ên chẳng nghe và chẳng sai người đến nơi mà người Đức Chúa Trời đã chỉ cho 
mình. (2Các Vua 6:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Lòng vua Sy-ri (hối lỗi/ bối rối) về sự ấy, bèn gọi các tôi tớ mình, mà nói rằng: Các ngươi há không 
tỏ cho ta, ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Y-sơ-ra-ên?" (2Các Vua 6:11) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Một người trong những tôi tớ thưa rằng: Ôi vua chúa tôi! Chẳng ai trong chúng tôi hết; nhưng 
____________ tiên tri trong Y-sơ-ra-ên, tỏ cho vua Y-sơ-ra-ên biết các lời vua nói trong phòng ngủ 
mình." (2Các Vua 6:12) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Vua bèn bảo rằng: Hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người. Có người đến thuật cho vua rằng: 
Kìa, người ở tại Đô-than." (2Các Vua 6:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Vì vậy, vua sai ngựa, xe, và một đạo binh rất đông đến Đô-than; họ tới nơi lúc ban đêm, và vây 
thành." (2Các Vua 6:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Tôi tớ của người Đức Chúa Trời chỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe 
đương (vây/ đi khỏi) thành. Người nói với Ê-li-sê rằng: Hỡi ôi! Chúa, chúng ta sẽ làm sao?" (2Các Vua 
6:15) 
 
9. "Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta (ít hơn/ đông hơn) những người ở với chúng 
nó." (2Các Vua 6:16) 
 
10. "Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. 
Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy (trũng/ núi) đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung 
quanh Ê-li-sê." (2Các Vua 6:17) 
 
11. "Quân Sy-ri kéo xuống nơi Ê-li-sê; người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Xin Chúa khiến mắt 
quân ấy bị (bụi mù/ đui mù)." (2Các Vua 6:18) 
 
12. "Đoạn, Ê-li-sê nói với chúng nó rằng: Đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành. Hãy theo 
ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm. Rồi người dẫn chúng nó đến (Sy-ri/ Sa-ma-
ri)." (2Các Vua 6:19) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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111. TRẢ LẠI ĐẤT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ SU-NEM (2Các vua 8:1-6) 
 
"Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày 
nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay." (2Các Vua 8:1-6) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng, mà 
rằng: Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ 
ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay." (2Các Vua 8:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Ê-li-sê bèn nói với người đàn bà, là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại" (2Các Vua 8:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. Ông nói rằng: Hãy chỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngụ nơi nào ngươi ở được, vì Đức Giê-hô-va 
đã định dẫn cơn (bão/ đói) đến; kìa nó sẽ đến trong xứ bảy năm." (2Các Vua 8:1) 
 
3. "Cuối bảy năm, người đàn bà ấy ở xứ Phi-li-tin (chạy về/ trở về), đi đến kêu nài vua về việc nhà và 
đồng ruộng mình." (2Các Vua 8:3) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Vả, vua đương nói chuyện với ___________, tôi tớ của người Đức Chúa Trời, mà rằng: Ngươi hãy 
thuật cho ta hết các công việc lớn mà Ê-li-sê đã làm xong." (2Các Vua 8:4) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Ghê-ha-xi đang thuật cho vua hay thế nào Ê-li-sê đã khiến một kẻ chết sống lại, kìa có người đàn 
bà là mẹ của đứa con trai mà Ê-li-sê đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc (xe/ nhà) và (súc 
vật/ đồng ruộng) mình." (2Các Vua 8:5) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. " Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng" (2Các Vua 8:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "... mà rằng: Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng 
ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay." (2Các Vua 8:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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112. GIÔ-ÁCH SỬA LẠI ĐỀN THỜ (2Các Vua 12:1-19) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người." 
(2Các Vua 12:2) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Năm thứ bảy đời Giê-hu, Giô-ách lên ngôi làm (quan/ vua), và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-
lem. Mẹ người tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-Sê-ba." (2Các Vua 12:1) 
 
2. "Giô-ách làm điều (ác/ thiện) trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ 
người." (2Các Vua 12:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Vả, đến năm thứ hai mươi ba đời vua Giô-ách, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ." (2Các 
Vua 12:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Vua Giô-ách bèn đòi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa và những thầy tế lễ khác, mà nói rằng: Sao các ngươi 
không sửa sang nơi hư nứt đền thờ?" (2Các Vua 12:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bèn lấy một cái (nồi/ rương), xoi lỗ trên nắp, rồi để gần bàn thờ, về phía 
bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 12:9) 
 
6. "Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy (quạt/ bạc) mà người ta 
đem dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 12:9) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Khi thấy có nhiều tiền trong rương, ___________ __________ của vua, và ___________ 
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___________ ___________ thượng phNm bèn đi lên lấy bạc có trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ra, 
mà đếm, và đem cất." (2Các Vua 12:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Đoạn, hai người giao bạc đã đếm đó vào tay những đốc công lo coi sóc cuộc sửa sang đền thờ của 
Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 12:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đẽo đá, đều làm công việc sửa 
sang đền thờ của Đức Giê-hô-va; họ lại dùng bạc ấy mua gỗ và đá dùng sửa sang các nơi hư nứt đền 
thờ của Đức Giê-hô-va, và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy." (2Các Vua 12:11-12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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115. DÂN Y-SƠ-RA-ÊN BN ĐÀY QUA XỨ A-SI-RI  (2Các Vua 17:5-41) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nhưng khá kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay các 
kẻ thù nghịch." (2Các Vua 17:39) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đoạn, vua A-si-ri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Sa-ma-ri trong ba năm." (2Các Vua 17:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Năm thứ chín đời Ô-sê, vua A-si-ri hãm lấy Sa-ma-ri, đem dân Y-sơ-ra-ên sang qua Ai-cập. (2Các 
Vua 17:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Vả, dân Y-sơ-ra-ên đã (kêu cầu/ phạm tội) cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã rút 
họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và khỏi tay hà hiếp của Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô; chúng đã kính thờ các thần 
khác," (2Các Vua 17:7) 
 
4. "Dân Y-sơ-ra-ên làm (công khai/ lén) những việc bất chánh nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên 
cố," (2Các Vua 17:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy hai tượng bò 
con, cùng làm thần tượng A-sê-ra, thờ lạy hết thảy cơ binh trên trời, và thờ phượng Ba-anh." (2Các 
Vua 17:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
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6. "Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Y-sơ-ra-ên, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài; 
chỉ còn lại chi phái _____________ mà thôi." (2Các Vua 17:18) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Vua A-si-ri đem (xe/ người) ở Ba-by-lôn, Cu-tha, A-va, Ha-mát và Sê-phạt-va-im, đặt ở trong các 
thành của Sa-ma-ri, thế cho dân Y-sơ-ra-ên. Chúng chiếm lấy nước Sa-ma-ri, và ở trong các thành nó." 
(2Các Vua 17:24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của 
mình." (2Các Vua 17:41) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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116. GIÔ-SI-A (2Các Vua 22:1-2; 23:1-30) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Đức Giê-hô-va," 
(2Các Vua 23:25) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Khi Giô-si-a lên làm vua, được tám tuổi; người cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. " (2Các 
Vua 22:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, 
không tẽ tách hoặc về bên hữu, hoặc về bên tả." (2Các Vua 22:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Đoạn, vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, cả dân cư Giê-ru-sa-lem, những 
thầy tế lễ, đấng tiên tri, cùng cả dân sự, vô luận nhỏ lớn, đều đi theo người. Người (hát/ đọc) cho chúng 
nghe các lời của sách giao ước, mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 
23:2) 
 
4. "Vua đứng trên tòa, lập (bàn thờ/ giao ước) trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, 
hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, và làm hoàn thành lời giao ước đã 
chép trong sách nầy. " (2Các Vua 23:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Không ai trong dân sự ưng theo lời giao ước ấy. (2Các Vua 23:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Vua bèn truyền lịnh cho thầy tế lễ thượng phNm Hinh-kia, cho mấy thầy phó tế, và các người giữ 
cửa đền thờ, cất khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va hết thảy những khí giới người ta làm đặng cúng thờ 
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Ba-anh, Át-tạt-tê, và cả cơ binh trên trời." (2Các Vua 23:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Người bảo thiêu các vật đó ngoài Giê-ru-sa-lem trong đồng ruộng Xết-rôn, rồi đem tro nó đến Bê-
tên." (2Các Vua 23:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Người cũng đuổi những thầy cả của các tà thần mà (những vua/ dân) Giu-đa đã lập, đặng xông 
hương trên các nơi cao trong những thành Giu-đa và tại các nơi chung quanh Giê-ru-sa-lem; cũng đuổi 
đi những thầy cả dâng hương cho Ba-anh, cho mặt trời, mặt trăng, huỳnh đạo, và cả cơ binh trên trời." 
(2Các Vua 23:5) 
 
9. "Người cất hình tượng Át-tạt-tê khỏi (trại quân/ đền thờ) của Đức Giê-hô-va, đem nó ra ngoài Giê-
ru-sa-lem, đến khe Xết-rôn, thiêu đốt nó tại đó và nghiền ra tro, rồi rải tro ấy trên mồ của thường dân." 
(2Các Vua 23:6) 
 
10. "Giô-si-a xây lại chợt thấy những (nhà cửa/ mồ mả) ở trên núi; (2Các Vua 23:16) 
 
11. "Đoạn, vua hỏi rằng: Bia ta thấy đó là chi? Các người thành ấy đáp rằng: Ấy là mồ mả của người 
Đức Chúa Trời ở Giu-đa, đến báo cáo trước về những việc mà vua đã làm cho (dân sự/ bàn thờ) tại Bê-
tên." (2Các Vua 23:17) 
 
12. "Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến (thần tượng/ Đức 
Giê-hô-va)." (2Các Vua 23:25) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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117. TÌM THẤY QUYỀN SÁCH LUẬT PHÁP (2Các Vua 22:3-20) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ nầy, và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ nầy sẽ bị phá 
hoang, dân cư trở thành rủa sả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, 
xé quần áo mình, và khóc lóc trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi." (2Các Vua 22:18-
19) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Năm thứ mười tám đời Giô-si-a, vua sai thơ ký Sa-phan, con trai A-xa-lia, cháu Mê-su-lam, đến 
đền Đức Giê-hô-va, mà dặn rằng: Hãy đi lên thầy tế lễ thượng phNm Hinh-kia, đếm bạc đã đem đến 
trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các người giữ cửa đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự;" 
(2Các Vua 22:3-4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Thầy tế lễ thượng phNm Hinh-kia nói với thơ ký Sa-phan rằng: Tôi đã (đánh mất/ tìm được) quyển 
Luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va." (2Các Vua 22:8) 
 
3. "Hinh-kia trao quyển sách đó cho Sa-phan, và người (đốt/ đọc) nó." (2Các Vua 22:8) 
 
4. "Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp, liền (xé/ thay) quần áo mình." (2Các Vua 22:11) 
 
5. "Hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự, và cho cả Giu-đa, về các lời của sách mới tìm 
được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là (nhỏ bé/ lớn lao), tại tổ phụ chúng 
ta (không có/ có) nghe theo các lời của sách nầy, và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta." 
(2Các Vua 22:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Vậy, thầy tế lễ Hinh-kia, A-hi-cam, Ạc-bồ, Sa-phan, và A-sa-gia đi tìm nữ tiên tri Hun-đa" (2Các 
Vua 22:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Nàng bèn nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói như vầy: Hãy nói với người sai 
các ngươi đến ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ dẫn (chim quạ/ tai họa) trên chỗ nầy và trên 
dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Giu-đa đã đọc." (2Các Vua 22:15-16) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Còn về vua Giu-đa đã sai các người cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng: Về các lời 
người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Khi ngươi nghe lời ta phán 
nghịch cùng chỗ nầy, và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ nầy sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa sả, 
thì ngươi có lòng __________ ___________, ___________ ___________ xuống trước mặt Đức Giê-
hô-va, xé quần áo mình, và khóc lóc trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi." (2Các Vua 
22:18-19) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi; và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách 
bình an, và mắt ngươi (sẽ chẳng/ sẽ) thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ 
nầy.Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy." (2Các Vua 22:20) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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118. GIU-ĐA BN BẮT LÀM PHU TÙ  (2Các Vua 25:1-21) 
 
 
Câu Gốc: 
 
".Như vậy, dân Giu-đa bị bắt đem đi khỏi xứ mình." (2Các Vua 25:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, cùng cả đạo quân người, đến hãm đánh Giê-ru-sa-lem. Người hạ 
trại trước thành, và đắp lũy vây chung quanh thành." (2Các Vua 25:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Ngày mồng chín tháng tư, có sự đói kém lớn trong thành, dân sự không có bánh." (2Các Vua 25:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Bấy giờ, quân Canh-đê làm lủng một lỗ nơi vách tường thành; đoạn hết thảy quân lính đương ban 
đêm đều (ngủ/ chạy trốn) bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua. Đương khi quân Canh-đê vây 
thành, thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng." (2Các Vua 25:4) 
 
4. "Đạo quân Canh-đê bèn đuổi theo vua, và (mất dấu/ theo kịp) người tại trong đồng bằng Giê-ri-cô; 
cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người." (2Các Vua 25:5) 
 
5. "Ngày mồng bảy tháng năm, năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, quan thị vệ 
Nê-bu-xa-ra-đan, tôi tớ của vua Ba-by-lôn, đến Giê-ru-sa-lem. Người (xây/ thiêu đốt) đền thờ Đức 
Giê-hô-va, cung của vua, và mọi nhà trong thành Giê-ru-sa-lem; thiêu đốt luôn các nhà của người sang 
trọng." (2Các Vua 25:8-9) 
 
6. "Đoạn, đạo quân Canh-đê, vâng lịnh quan thị vệ, phá đổ (vách thành/ hành lang) chung quanh Giê-
ru-sa-lem." (2Các Vua 25:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Quan thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua 
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Ba-by-lôn và đám dân còn lại khác, mà dẫn đi làm phu tù." (2Các Vua 25:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. Quan thị vệ cũng bắt đem đi luôn những người nghèo khổ hơn hết, chẳng chừa ai đặng trồng nho và 
làm ruộng. (2Các Vua 25:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
"Như vậy, dân Giu-đa bị bắt đem đi khỏi xứ mình." (2Các Vua 25:21) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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113. Ê-XÊCHIA DỌN ĐỀN THỜ (2Sử-ký 29:3-19) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa, vì Đức Giê-hô-va có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài, để đứng trước 
mặt Ngài, hầu việc và xông hương cho Ngài." (2Sử-ký 29:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Tháng giêng năm đầu người trị vì, người mở các đền của Đức Giê-hô-va ra, và sửa sang lại." (2Sử-
ký 29:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Người đòi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến, hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông, mà bảo rằng: 
Hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta! Bây giờ khá dọn mình ra thánh, và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những (điều dơ dáy/ đồ hư hại) khỏi nơi đền thánh đi." (2Sử-
ký 29:4-5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa 
bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va, và xây lưng lại Ngài." (2Sử-ký 29:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Chúng lại đóng các hiên cửa, tắt các đèn, không xông hương và không dâng của lễ thiêu tại nơi 
thánh cho Đức Giê-hô-va của Y-sơ-ra-ên." (2Sử-ký 29:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Vì vậy (phước lành/ cơn thạnh nộ) của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem." (2Sử-
ký 29:8) 
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6. "Bây giờ, ta có ý lập giao ước cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, để cơn thạnh nộ Ngài 
(đổ trên/ lìa khỏi) chúng ta." (2Sử-ký 29:10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa, vì _______ _____________ có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài, để 
đứng trước mặt Ngài, hầu việc và xông hương cho Ngài." (2Sử-ký 29:11) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lịnh vua truyền dạy, và lời phán của 
Đức Giê-hô-va, họ đi vào (xây/ làm sạch) đền của Đức Giê-hô-va." (2Sử-ký 29:15) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Những thầy tế lễ đi vào trong đền của Đức Giê-hô-va, đặng dọn nó cho sạch; phàm điều gì dơ dáy 
thấy ở trong đền của Đức Giê-hô-va, họ lấy liệng ra ngoài ở nơi hành lang của đền;" (2Sử-ký 29:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. Người Lê-vi để những điều gì dơ dáy ở nơi hành lang của đền. (2Sử-ký 29:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
11. "Trong tám ngày họ dọn đền của Đức Giê-hô-va cho sạch; và qua ngày mười sáu tháng giêng, công 
việc làm xong." (2Sử-ký 29:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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114. Ê-XÊ-CHIA KHÔI PH ỤC SỰ THỜ PHƯỢNG TRONG ĐỀN THỜ (2Sử-ký 29:20-36) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi dâng của lễ thiêu xong, vua và các người với vua bèn cúi xuống thờ lạy." (2Sử-ký 29:29) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành, và lên đền của Đức Giê-hô-va;" 
(2Sử-ký 29:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Vua biểu những thầy tế lễ, con cháu của A-rôn, dâng các con sinh ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-
va." (2Sử-ký 29:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Vua đặt người Lê-vi ở trong đền Đức Giê-hô-va cầm (trống/ chập chỏa), đàn (ghi-ta/ cầm), đàn 
(dương cầm/ sắt)" (2Sử-ký 29:25) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. Các người Lê-vi đứng cầm nhạc khí của Đa-vít và còi. (2Sử-ký 29:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Ê-xê-chia truyền dâng của lễ thiêu, và đương lúc khởi dâng của lễ thiêu, thì khởi (đọc lời/ hát bài 
ca) khen ngợi Đức Giê-hô-va, có còi thổi và nhạc khí của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, họa thêm." (2Sử-ký 
29:27) 
 
6. "Cả hội chúng (hát/ thờ lạy), người ca hát đều (thổi kèn/ hát), và kẻ thổi kèn đều (hát/ thổi kèn), cho 
đến khi đã dâng xong của lễ thiêu." (2Sử-ký 29:28) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Khi dâng của lễ thiêu xong, vua và các người với vua bèn cúi xuống thờ lạy." (2Sử-ký 29:29) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Vả lại, vua Ê-xê-chia và các quan trưởng biểu người Lê-vi hát ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng lời 
của (Giô-sép/ Đa-vít) và của (A-sa/ A-sáp), là đấng tiên kiến;" (2Sử-ký 29:30) 
 
9. "Chúng bèn hát ngợi khen cách (sầu não/ vui mừng), rồi cúi đầu xuống mà thờ lạy." (2Sử-ký 29:30) 
 
10. "Ê-xê-chia và cả dân sự đều (than khóc/ vui mừng) về điều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự; 
bởi công việc ấy thình lình mà làm thành." (2Sử-ký 29:36) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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119. VUA SI-RU GIÚP NHỮNG DÂN LƯU ĐÀY  (E-xơ-ra 1:1-11) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va." (Thi-thiên 122:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời 
Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên truyền 
trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng:" (E-xơ-ra 1:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và 
chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một (tượng thần/ đền thờ) tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa." 
(E-xơ-ra 1:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. Nhưng những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy 
những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng chẳng có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va 
tại Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 1:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật, 
và những vật quí báu, bất kể các của lạc hiến khác." (E-xơ-ra 1:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Vua Si-ru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va, mà (Hê-rốt/ Nê-bu-cát-nết-sa) 
đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người." (E-xơ-ra 1:7) 
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6. "Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, truyền Mít-rê-đát, người thủ quỹ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sết-
ba-xa, quan trưởng của (Ê-díp-tô/ Giu-đa)." (E-xơ-ra 1:8) 
 
7. "Nầy là số của các khí dụng ấy: ba mươi cái (chậu/ dĩa) vàng, ngàn cái (dĩa/ chậu) bạc, hai mươi 
chín (cái nĩa/ con dao), ba mươi (cái chén/ cái khoen) vàng, bốn trăm mười (cái khoen/ cái chén) bạc 
thứ hạng nhì, một ngàn cái (khí dụng/ khí giới) khác." (E-xơ-ra 1:9-10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Hết thảy những khí dụng bằng ____________ và __________ số là năm ngàn bốn trăm cái." (E-xơ-
ra 1:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Khi những người bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn được dẫn về Giê-ru-sa-lem, thì Sết-ba-xa đem lên 
luôn hết thảy vật ấy." (E-xơ-ra 1:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



57 

 

 

 

 

 



58 

 

 

120. XÂY LẠI BÀN THỜ VÀ ĐỀN THỜ (E-xơ-ra 3:1-13) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời." (Thi-thiên 136:1) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Đến tháng bảy, khi dân Y-sơ-ra-ên đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như ________ 
__________ ở tại Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 3:1) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Bấy giờ, Giê-sua, con trai của Giô-sa-đác, và các anh em người, là thầy tế lễ, luôn với Xô-rô-ba-
bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và các anh em người, đều chỗi dậy xây cất (nhà/ bàn thờ) Đức Chúa Trời 
của Y-sơ-ra-ên, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức 
Chúa Trời." (E-xơ-ra 3:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va." (E-xơ-ra 3:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu, và dầu cho 
dân Si-đôn và dân Ty-rơ, đặng sai họ đem gỗ (bá hương/ cNm lai) từ Li-ban đến biển Gia-phô, tùy theo 
chiếu của Si-ru, vua Phe-rơ-sơ." (E-xơ-ra 3:7) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn, 
còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp, đều cầm chập chỏa, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các 
lễ phép của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, đã lập ra." (E-xơ-ra 3:10) 
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    Đúng hay Sai? 
 
6. "Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va" (E-xơ-ra 3:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta (phá/ xây) nền đền thờ 
của Đức Giê-hô-va." (E-xơ-ra 3:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước vui mừng 
hớn hở (E-xơ-ra 3:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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121. CHỐNG ĐỐI VI ỆC XÂY DỰNG LẠI ĐỀN THỜ (E-xơ-ra 4:1-24) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vừa khi đã đọc chiếu của vua Ạt-ta-xét-xe trước mặt Rê-hum, thơ ký, Sim-sai và các đồng liêu họ, thì 
chúng đồng lật đật đi đến dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng 
công việc." (E-xơ-ra 4:23) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Khi các (bạn hữu/ thù nghịch) của Giu-đa và Bên-gia-min hay rằng những người đã bị bắt làm phu 
tù được về cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, bèn đi đến Xô-rô-ba-bên và các 
trưởng tộc mà nói rằng: Chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa 
Trời của anh em, cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Ê-sa-Ha-đôn, vua A-si-ri, 
đem chúng tôi lên đây." (E-xơ-ra 4:1-2) 
 
2. "Nhưng Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, và các trưởng tộc khác của Y-sơ-ra-ên, đáp với chúng rằng: Các 
ngươi (chẳng được/ được hết thảy) phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời 
của chúng ta; song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của 
Y-sơ-ra-ên, y như Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, đã truyền bảo chúng ta." (E-xơ-ra 4:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất;" (E-xơ-ra 4:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Chúng giúp họ xây cất đền thờ (E-xơ-ra 4:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Trọn đời Si-ru, vua Pherơsơ, cho đến đời Đa-ri-út, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ (hổ trợ/ 
chống với) dân Giu-đa, đặng phá việc họ lo toan." (E-xơ-ra 4:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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6. "Nhằm đời A-suê-ru, vừa bắt đầu lên ngôi, thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giu-đa và dân cư 
Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 4:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Vừa khi đã đọc chiếu của vua Ạt-ta-xét-xe trước mặt Rê-hum, thơ ký, Sim-sai và các đồng liêu họ, 
thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ (tiếp 
tục/ ngưng) công việc." (E-xơ-ra 4:23) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem cứ được tiến triển mà không bị 
ngăn trở gì. (E-xơ-ra 4:24) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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122. SỰ HOÀN TẤT VÀ CUNG HI ẾN ĐỀN THỜ (E-xơ-ra 6:13-22) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, 
đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng." (E-xơ-ra 6:16) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Ấy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay (cất lại/ phá hoại) đền thờ, công việc được may mắn, 
y lời tiên tri của tiên tri A-ghê, và của Xa-cha-ri, con trai của Y-đô." (E-xơ-ra 6:14) 
 
2. "Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, 
và theo chiếu chỉ của (Si-ru/ Sy-ri), (Đa-ri-út/ Ba-ri-út), và (Ạt-ta-xét-xe/ Át-tạt-tê), vua nước Phe-rơ-
sơ." (E-xơ-ra 6:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. Ngày thứ ba tháng A-đa, nhằm năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út, cái đền chưa được dựng xong. (E-xơ-
ra 6:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, 
đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách ____________ ___________." (E-xơ-ra 6:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Về lễ khánh thành đền thờ này, chúng dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời (E-xơ-ra 6:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Đoạn, ngày mười bốn tháng giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về, giữ lễ Vượt qua." (E-
xơ-ra 6:19) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho (ô uế/ thanh sạch), không trừ ai;" (E-
xơ-ra 6:20) 
 
8. "Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ Vượt qua, luôn với những người 
đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng (xây bỏ/ tìm kiếm) 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên." (E-xơ-ra 6:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng 
chúng được khoái lạc." (E-xơ-ra 6:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



66 

 

 

 

 



67 

 

 
 
123. DÂN SỰ XƯNG TỘI LỖI MÌNH  (E-xơ-ra 10:1-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm 
điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang." (E-xơ-ra 
10:11) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Trong lúc E-xơ-ra (trò chuyện/ cầu nguyện) như vậy, vừa (khát/ khóc) vừa (đứng đợi/ xưng tội) và 
(vấp chân/ sấp mình) xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Y-sơ-ra-ên, người nam 
và nữ rất đông, nhóm hiệp xung quanh người; chúng cũng khóc nức nở." (E-xơ-ra 10:1) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
2. "Khi E-xơ-ra đã chỗi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Giô-ha-nan, con trai 
Ê-li-a-síp; người vào đó... (E-xơ-ra 10:6) 
 
a. không ăn bánh  
b. không uống nước 
c. người lấy làm buồn thảm vì cớ tội lỗi của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. 
d. Tất cả những câu trên 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Người ta bèn rao truyền khắp xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được 
trở về phải nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem." (E-xơ-ra 10:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa 
lớn." (E-xơ-ra 10:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
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5. "Đoạn, E-xơ-ra, thầy tế lễ, đứng dậy, và nói rằng: Các ngươi đã phạm tội, cưới vợ (tin kính/ ngoại 
bang), và thêm nhiều lên tội lỗi của Y-sơ-ra-ên." (E-xơ-ra 10:10) 
 
6. "Nhưng bây giờ, khá (xưng/ giấu) tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, 
và làm điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang." 
(E-xơ-ra 10:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: Không, điều ông đã nói, chúng tôi chẳng làm theo đâu." (E-xơ-
ra 10:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Vậy, xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng; phàm ai trong 
các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang, phải đến theo kỳ nhứt định, với các trưởng lão và quan 
xét của bổn thành, đặng sắp đặt việc nầy cho đến chừng đã nguôi (cơn giận dữ / sự chúc phước) của 
Đức Chúa Trời chúng tôi." (E-xơ-ra 10:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Đến ngày mồng một tháng giêng, chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang." (E-
xơ-ra 10:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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124. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NÊ-HÊ-MI  (Nê-hê-mi 1:1-2:20) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Chúa ôi! Tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của 
các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài;" (Nê-hê-mi 1:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. Nê-hê-mi hỏi thăm về dân Giu-đa đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, 
và hỏi luôn về những việc Giê-ru-sa-lem." (Nê-hê-mi 1:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Các người ấy nói rằng: Những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh đều mạnh giỏi còn vách 
thành của Giê-ru-sa-lem thì cao và các cửa nó đều vững chãi." (Nê-hê-mi 1:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. Nê-hê-mi nói "Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi (cứ ăn/ cữ ăn) và 
(trò chuyện/ cầu nguyện) Đức Chúa của các từng trời." (Nê-hê-mi 1:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. Nê-hê-mi làm quan tửu chánh của vua. (Nê-hê-mi 1:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Vua nói với tôi rằng: Nhân sao ngươi mặt mày (vui/ buồn), dầu mà ngươi không có bịnh? Điều đó 
chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng: Nguyện 
vua vạn tuế! Lẽ nào mặt tôi không (vui/ buồn), khi cái thành, là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá 
hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu đốt?" (Nê-hê-mi 2:2-3) 
 
6. "Vua hỏi tôi rằng: Ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn (trò chuyện/ cầu nguyện) cùng Đức Chúa của các 
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từng trời, rồi tâu với vua rằng: Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt 
vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi (thiêu đốt/ xây cất) thành 
ấy lại. -" (Nê-hê-mi 2:4-5) 
 
7. "Tôi cũng thưa với vua rằng: Nếu điều nầy được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi (vàng bạc/ 
những bức thơ) truyền các quan tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới 
Giu-đa; lại ban chiếu chỉ cho A-sáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi (sắt/ gỗ) làm khuôn cửa của 
thành điện giáp với đền, và làm vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều 
đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi." (Nê-hê-mi 2:7-8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. Nê-hê-mi chép "Vậy, tôi đến Giê-ru-sa-lem và ở tại đó ba ngày." (Nê-hê-mi 2:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. Ông viết tiếp "Ban đêm tôi ra nơi cửa Trũng, đối ngang suối con chó rừng, và đến cửa phân, xem xét 
các vách thành của Giê-ru-sa-lem bị hư nát, và các cửa nó bị lửa thiêu đốt." (Nê-hê-mi 2:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
10. "Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi, và các lời vua 
đã nói cùng tôi. Chúng nói: Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại! V ậy, chúng được __________ 
__________ trong ý nhứt định làm công việc tốt lành nầy." (Nê-hê-mi 2:18) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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125. HOÀN TẤT VIỆC XÂY L ẠI VÁCH THÀNH  (Nê-hê-mi 4:1-7:3) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta." (Nê-hê-mi 4:20) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người 
Giu-đa." (Nê-hê-mi 4:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
2. "Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa 
bề cao... (Nê-hê-mi 4:6) 
 
a. vì dân sự chuyên thành làm công việc. 
b. vì tiền công trả rất cao. 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, những người A-rạp, dân Am-môn, và dân Ách-đốt hay rằng việc tu 
bổ vách thành Giê-ru-sa-lem tấn tới, và các nơi hư lủng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm (vui mừng/ 
giận dữ), bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến (hãm đánh/ xây) Giê-ru-sa-lem và làm cho nó bị rối 
loạn." (Nê-hê-mi 4:7-8) 
 
4. "Nhưng chúng tôi (phàn nàn/ cầu nguyện) cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm 
canh giữ họ." (Nê-hê-mi 4:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Nê-hê-mi chép "Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, 
khiên, cung, và giáp; các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giu-đa." (Nê-hê-mi 4:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, và những kẻ chất lên, một tay thì (đập phá/ 
làm công việc), còn một tay thì cầm (bình khí/ binh khí) mình." (Nê-hê-mi 4:17) 
 
7. "Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng, và dân sự còn sót lại, mà rằng: Công việc thì lớn và 
dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người nầy cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe 
tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu (nghịch 
cùng/ cho) chúng ta." (Nê-hê-mi 4:19-20) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành _________ __________, hết năm mươi hai ngày." 
(Nê-hê-mi 6:15) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Khi vách thành đã xây xong, và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát, và 
người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị (Bết-lê-hem/ Giê-ru-sa-lem) cho Ha-
na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn 
nhiều kẻ khác." (Nê-hê-mi 7:1-2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. Khi tháng bảy đến, thì dân Y-sơ-ra-ên không ở trong các thành của mình. (Nê-hê-mi 7:73) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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126. E-XƠ-RA ĐỌC LUẬT PHÁP (Nê-hê-mi 8:1-9:5) 
 
 
Câu Gốc: 
 
" Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng hằng có đời đời kiếp 
kiếp! Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen 
ngợi." (Nê-hê-mi 9:5) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước. Chúng nói với 
____________ là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va 
đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên." (Nê-hê-mi 8:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "E-xơ-ra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng; khi người dở sách ra, thì dân 
sự đều đứng dậy." (Nê-hê-mi 8:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "E-xơ-ra (quên/ ngợi khen) Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả; cả dân sự bèn giơ tay lên, mà đáp lại 
rằng: A-men, A-men! Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Giê-hô-va." (Nê-hê-mi 
8:6) 
 
4. "Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta (tin/ 
hiểu) lời họ đọc." (Nê-hê-mi 8:8) 
 
5. "Nê-hê-mi, quan tổng trấn, E-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân 
sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; 
chớ để tang, cũng đừng khóc lóc. Vì cả dân sự đều (sốc/ khóc) khi nghe đọc các lời luật pháp." (Nê-hê-
mi 8:9) 
 
6. "Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những 
người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn 
thảm, vì sự vui vẻ của (đời/ Đức Giê-hô-va) là sức lực của các ngươi." (Nê-hê-mi 8:10) 
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7. "Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải 
ở trong (nhà hàng/ nhà lều) đương lúc lễ tháng bảy;" (Nê-hê-mi 8:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. Nhưng dân sự nói "Chúng tôi sẽ không ở trong nhà lều đâu!" (Nê-hê-mi 8:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều, và ở trong đó." 
(Nê-hê-mi 8:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. "Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. " 
(Nê-hê-mi 8:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
11. "Ngày hai mươi bốn tháng ấy, dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại, cữ ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Y-
sơ-ra-ên chia rẽ các người ngoại, đứng dậy (giấu kín/ xưng) tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ 
mình." (Nê-hê-mi 9:1-2) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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127. Ê-XƠ-TÊ LÊN NGÔI HOÀNG H ẬU (Ê-xơ-tê 2:1-18) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Duyên là giả dối, sắc lại hư không;Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi." 
(Châm-ngôn 31:30) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp;" (Ê-xơ-tê 2:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập làm (vua/ hoàng hậu) thế cho Vả-thi." (Ê-xơ-tê 2:4) 
 
3. "Người bảo dưỡng Ha-đa-sa (tức là (Ê-xơ-tê/ E-xơ-ra)) con gái của cậu mình, vì nàng không có cha 
mẹ. Người thiếu nữ ấy là (xấu xí/ tốt tươi) hình dạng, đẹp đẽ dung nhan." (Ê-xơ-tê 2:7) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Khi phiên Ê-xơ-tê, con gái của A-bi-hai, cậu của Mạc-đô-chê, là người đã nhận nàng làm con, đã 
đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng ___________ ____________ gì hết, ngoại trừ điều Hê-gai, 
hoạn quan vua, thái giám các phi tần, đã định cho. " (Ê-xơ-tê 2:15) 
 
5. "Ê-xơ-tê được ơn trước mặt ___________ ____________ thấy nàng." (Ê-xơ-tê 2:15) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn 
những nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-
thi." (Ê-xơ-tê 2:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
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7. "Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Ê-xơ-tê; vua 
rộng tha thuế cho các tỉnh, và ban thưởng xứng đáng theo bực giàu sang của vua." (Ê-xơ-tê 2:18) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU : 
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128. MẠC-ĐÔ-CHÊ VÀ HA-MAN  (Ê-xơ-tê 2:19-3:15) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình 
Ngài mà thôi." (Ma-thi-ơ 4:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Ê-xơ-tê, y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình; vì Ê-
xơ-tê làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng, như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. -" (Ê-xơ-
tê 2:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê đương ngồi nơi ____________ vua, có hai hoạn quan của vua, 
trong bọn kẻ giữ cửa, là Bích-than và Thê-rết, nổi giận ___________ ___________ tra tay vào vua A-
suê-ru." (Ê-xơ-tê 2:21) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng  
 
3. "Việc ấy thấu đến Mạc-đô-chê biết, người (chẳng nói cho ai biết/ học lại cho hoàng hậu Ê-xơ-tê, bà 
Ê-xơ-tê nhân (tên mình/ tên Mạc-đô-chê) tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy (quả thật/ 
chẳng đúng) như vậy, rồi cả hai đều (được tha/ bị treo nơi cây hình);" (Ê-xơ-tê 2:22-23)  
 
4. "Sau các việc ấy, vua A-suê-ru thăng chức cho Ha-man, con trai của Ham-mê-đa-tha, người A-gát, 
và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua." (Ê-xơ-tê 3:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy mình bèn nổi (vui mừng/ giận dữ)." 
(Ê-xơ-tê 3:5) 
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6. "Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một 
mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn tìm mưu (chúc phước/ giết) hết thảy dân Giu-đa, là 
tông tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru." (Ê-xơ-tê 3:6) 
 
7. "Rồi họ gởi (tiền bạc/ các thơ) bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày 
mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-
đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giựt tài sản của chúng 
nó." (Ê-xơ-tê 3:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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129. Ê-XƠ-TÊ CẦU XIN CHO DÂN SỰ MÌNH  (Ê-xơ-tê 4:1-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"... tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết." (Ê-xơ-tê 4:16) 
 
 
Khoang tròn câu trả lời đúng: 
 
1. Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy... (Ê-xơ-tê 4:1) 
 
a. bèn xé áo mình 
b. mặc lấy một cái bao và phủ tro  
c. rồi đi ra giữa thành  
d. lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. 
e. tất cả những câu trên  
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lịnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có 
sự thảm sầu, kiêng cữ ăn, khóc lóc, và kêu van; lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình." 
(Ê-xơ-tê 4:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Người cũng đưa cho hoạn quan một bổn sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt diệt dân 
Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua, trước 
mặt vua nài xin ơn vua và cầu khNn giùm cho dân tộc mình." (Ê-xơ-tê 4:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. Ê-xơ-tê nhắn lời lại cho Mạc-đô-chê rằng"Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng 
hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời thì ai đó theo luật đã 
định tất phải bị (tống giam/ xử tử) đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, thì mới (chống/ 
sống);" (Ê-xơ-tê 4:11) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
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5. "Mạc-đô-chê biểu đáp lại cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ 
được ____________ khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác; vì nếu ngươi làm ____________ trong lúc 
nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và __________ __________ bởi cách khác, còn ngươi và nhà 
cha ngươi đều sẽ bị ___________ ____________; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ __________ 
__________ hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?" (Ê-xơ-tê 4:13-14) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Bà Ê-xơ-tê bèn biểu đáp lại cùng Mạc-đô-chê rằng: Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-
sơ, rồi hãy vì tôi (khóc lóc/ kiêng cữ ăn) trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng 
hầu tôi cũng sẽ (khóc lóc/ kiêng cữ ăn) nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi 
phải chết thì tôi chết." (Ê-xơ-tê 4:15-16) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



87 

 

 
 



88 

 

 

130. HA-MAN NỔI GIẬN CÙNG MẠC-ĐÔ-CHÊ (Ê-xơ-tê 5:1-14) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp;Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng 
khôn ngoan." (Châm-ngôn 11:29) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Ngày thứ ba, bà Ê-xơ-tê mặc đồ ____________ ____________, và ra chầu đứng tại nội viện, đối 
trước cung điện vua. Vua đương ngự trên ___________ tại trong cung điện trước cửa đền." (Ê-xơ-tê 
5:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua; vua giơ 
ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà Ê-xơ-tê lại gần và rờ đầu cây phủ việt." (Ê-xơ-
tê 5:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi 
ước ao, xin vua và Ha-man hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy 
biểu." (Ê-xơ-tê 5:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Trong ngày đó, Ha-man đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê ở nơi 
cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mạc-đô-chê." 
(Ê-xơ-tê 5:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới tất cả những câu trả lời đúng: 
 
5. "Dẫu vậy, Ha-man... (Ê-xơ-tê 5:10-11) 
 
a. nín giận lại, trở về nhà mình,  
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b. sai người gọi đến các bạn hữu  
c. và Sa-đéc là vợ mình.  
d. Ha-man thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình,  
e. số đông gà vịt mình,  
f. và mọi sự vua làm cho mình được sang cả,  
g. thể nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua.  
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Ha-man cũng nói: Trừ ra một mình ta, hoàng hậu Ê-xơ-tê chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến 
của bà đã dọn; và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua." (Ê-xơ-tê 5:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Song mọi điều đó (chẳng ích gì/ là mọi sự) cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mạc-đô-chê, người 
Giu-đa, ngồi tại cửa vua." (Ê-xơ-tê 5:13) 
 
8. "(Sa-đéc/ Xê-rết), vợ người, và các (kẻ thù/ bạn hữu) người đều nói rằng: Hãy biểu dựng một mộc 
hình, cao năm mươi thước; rồi sớm mai, hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mạc-đô-chê tại đó; đoạn 
ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm (phiền lòng/ đẹp lòng) Ha-man; người bèn 
truyền dựng cây mộc hình." (Ê-xơ-tê 5:14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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131. MẠC-ĐÔ-CHÊ ĐƯỢC TÔN TRỌNG (Ê-xơ-tê 6:1-14) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã." (Châm-ngôn 16:18) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đêm đó, vua không (ăn/ ngủ) được; nên truyền đem sách sử ký, (xé/ đọc) tại trước mặt vua." (Ê-xơ-
tê 6:1) 
 
2. "Người ta thấy có chép rằng (Mạc-đô-chê/ Ha-man) đã tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết, hai hoạn 
quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tr tay vào vua A-suê-ru." (Ê-xơ-tê 6:2) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Vua nói: Vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần 
của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết." (Ê-xơ-tê 6:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng: Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-
man nghĩ thầm rằng: Vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn (Mạc-đô-chê/ ta) sao?" (Ê-xơ-tê 6:6) 
 
 
Gạch dưới những câu trả lời đúng: 
 
5. "Vậy, Ha-man bèn tâu rằng: Hễ người nào vua muốn tôn trọng... (Ê-xơ-tê 6:7-9) 
 
a. khá đem cho áo triều của vua mặc,  
b. ngựa của vua cỡi,  
c. đội mão triều thiên vua trên đầu con ngựa đó;  
d. áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua 
muốn tôn trọng,  
e. dẫn người cỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội,  
f. và la lên rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy.  
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. Vua nói với Ha-man rằng: "Ngươi là người mà ta muốn tôn trọng." (Ê-xơ-tê 6:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Đoạn, Mạc-đô-chê trở về cửa vua. Còn Ha-man lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu 
lại." (Ê-xơ-tê 6:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Ha-man thuật lại cho Xê-rết, vợ mình, và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi 
ấy các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê 
rồi; nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng __________ hắn được đâu, nhưng sẽ 
_________ ___________ quả hẳn trước mặt người." (Ê-xơ-tê 6:13) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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132. SỰ GIAN ÁC CỦA HA-MAN B N BÁO TRẢ (Ê-xơ-tê 7:1-10) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác." (Rô-ma 12:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Ê-xơ-tê." (Ê-xơ-tê 7:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! Nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua 
hãy nhậm lời cầu khNn ___________ mà ban mạng sống cho __________, và theo sự nài xin 
_________ mà ban cho tôi dân tộc ___________." (Ê-xơ-tê 7:3) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
3. "Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán... (Ê-xơ-tê 7:4) 
 
a. để hủy diệt  
b. giết chết  
c. và làm cho hư mất đi 
d. Tất cả những câu trên 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Vua A-suê-ru nói với (Ha-man/ hoàng hậu Ê-xơ-tê) rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và 
nó ở đâu?" (Ê-xơ-tê 7:5) 
 
5. "Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu thù, ấy là (vua/ Ha-man) độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm (hớn hở/ khiếp 
vía) trước mặt vua và hoàng hậu." (Ê-xơ-tê 7:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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6. "Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Ha-man vì thấy rõ vua nhứt định 
giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khNn hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu sanh mạng mình." (Ê-xơ-tê 7:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Người ta bèn treo Ha-man nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua 
bèn nguôi đi." (Ê-xơ-tê 7:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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133. Ê-XƠ-TÊ CỨU DÂN TỘC MÌNH  (Ê-xơ-tê 8:1-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình;Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo 
mừng." (Châm-ngôn 11:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Ngày đó, vua A-suê-ru ban cho hoàng hậu Ê-xơ-tê cái nhà của Ha-man, kẻ ức hiếp dân Giu-đa. Còn 
Mạc-đô-chê đi vào trước mặt vua; vì bà Ê-xơ-tê đã bày tỏ người là thân thuộc mình." (Ê-xơ-tê 8:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Vua cởi chiếc nhẫn mà người đã lấy nơi Ha-man và ban cho Mạc-đô-chê. Bà Ê-xơ-tê đặt Mạc-đô-
chê trên nhà Ha-man." (Ê-xơ-tê 8:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. Vua phán cùng hoàng hậu Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê rằng "Vậy, hai ngươi cũng hãy nhơn danh vua mà 
viết về dân Giu-đa điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy (cái mũ/ chiếc nhẫn) của vua mà ấn dấu. Vì một tờ 
chiếu chỉ nào viết nhơn danh vua và ấn dấu với (cái mũ/ chiếc nhẫn) của vua không thể bãi được.  
 
4. "Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Giu-đa ở trong các tỉnh các thành của nước A-suê-ru 
hiệp lại. nội trong một ngày, là ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, đặng (chịu bỏ/ binh 
vực) sanh mạng mình" (Ê-xơ-tê 8:11,12) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
5. "Mạc-đô-chê từ trước mặt vua trở ra...(Ê-xơ-tê 8:15) 
 
a. mặc đồ triều phục xanh và trắng 
b. đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng 
c. và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím 
d. Tất cả những câu trên. 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
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6. "Về phần dân Giu-đa, thì có (sự sáng sủa/ sầu não/ điên cuồng/ vui vẻ/ khoái lạc/ vinh hiển) (Ê-xơ-tê 
8:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Trong mỗi tỉnh mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lịnh và chiếu chỉ của vua thấu đến, thì có sự vui 
mừng và sự khoái lạc cho dân Giu-đa, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc 
của xứ lại nhập bọn với dân Giu-đa; bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm." (Ê-xơ-tê 8:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



99 
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134. NGƯỜI GIUĐA HỚN HỞ VÀ CÔNG BỐ TIỆC MỪNG (Ê-xơ-tê 9:18-32) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng." (Thi-thiên 126:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở nơi các hương thôn, lấy ngày (bốn/ mười bốn) tháng A-đa làm 
một ngày vui mừng, tiệc yến." (Ê-xơ-tê 9:19) 
 
2. Ấy là "một ngày lễ để gởi cho lẫn nhau những (thơ từ/ lễ vật)." (Ê-xơ-tê 9:19) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Mạc-đô-chê ghi chép các điều nầy, và gởi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-
suê-ru, hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hằng năm giữ ngày mười bốn và mười lăm của tháng A-đa... 
(Ê-xơ-tê 9:20-22) 
 
a. Vì trong ngày và tháng ấy dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an, 
b. sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ;  
c. ngày lễ đổi ra tang chế 
d. tang chế đổi ra ngày lễ 
e. họ phải lập thành ngày tiệc yến và vui mừng  
f. gởi cho lẫn nhau những lễ vật 
g. bố thí cho người giàu có  
h. bố thí cho người nghèo khổ.  
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. Phong tục này được lập ra vì "khi bà Ê-xơ-tê đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ 
truyền bảo rằng các mưu ác mà (Na-a-man/ Ha-man) đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của 
(anh em hắn/ hắn), và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi mộc hình." (Ê-xơ-tê 9:25) 
 
5. "Nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình, và cho những người sẽ 
nhập bọn với mình, mỗi năm phải giữ (hai mươi/ hai) ngày nầy tùy cái thơ nầy và theo thì nhứt định, 
chẳng ai nên bỏ bê;" (Ê-xơ-tê 9:27) 
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Điền vào chỗ trống: 
 
6. "Lịnh mạng của ___________ ________________ định việc giữ các ngày ______________; đoạn 
điều đó được chép vào sách." (Ê-xơ-tê 9:32) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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135. GIÓP, NGƯỜI CÔNG BÌNH, KÍNH S Ợ ĐỨC CHÚA TRỜI  (Gióp 1:1-5) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa 
Trời và lánh khỏi điều ác." (Gióp 1:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức 
Chúa Trời và lánh khỏi điều ác." (Gióp 1:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
2. "Người sanh được __________ con trai và _____________ con gái;" (Gióp 1:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. Tài sản của ông có ... (Gióp 1:3) 
 
a. bảy ngàn chiên  
b. ba ngàn lạc đà 
c. năm trăm đôi giày 
d. năm trăm lừa cái  
e. cây ăn trái rất nhiều  
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Các con trai người hay đi (ca hát/ dự tiệc), đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời 
ba chị em gái mình ăn uống chung với mình." (Gióp 1:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch" (Gióp 
1:5) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. Gióp "thức dậy sớm, dâng (củi/ của lễ) thiêu tùy số chúng nó" (Gióp 1:5) 
 
7. "người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong (lời nói/ lòng) từ chối Đức Chúa Trời 
chăng. Gióp (ít khi/ hằng) làm như vậy." (Gióp 1:5) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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136. THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN CỦA GIÓP (Gióp 1:6-22) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời." (Gióp 1:22) 
 
"Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong 
vòng chúng." (Gióp 1:6) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, _________ _________ của ta chăng; 
nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và 
lánh khỏi điều ác?" (Gióp 1:8) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
 
2. "Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há 
chẳng dựng hàng rào binh vực ở (bốn phía/ phía trên/ phía dưới) người, nhà người, và mọi vật thuộc về 
người sao?" (Gióp 1:9-10) 
 
3. "Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ (tôn vinh/ phỉ 
báng) Chúa trước mặt." (Gióp 1:10-11) 
 
4. "Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong (túi/ tay) ngươi; nhưng 
chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va," (Gióp 1:12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
"Một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng... 
 
5. Bò đương cày, lừa đương ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy 
lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:14-15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
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"Người nầy còn đương nói, thì một người khác đến, báo rằng...  
 
6. "(Mưa/ Lửa) của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho 
tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:16) 
 
"Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng... 
7. "Dân (Phi-li-tin/ Canh-đê) phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các 
tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:17) 
 
"Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng... 
 
8. Các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, kìa một (đám mây/ ngọn gió) 
lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người 
trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông." (Gióp 1:18-19) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà đầu hàng, (Gióp 1:20) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. "Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời." (Gióp 
1:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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137. THỬ THÁCH TH Ứ HAI CỦA GIÓP (Gióp 2:1-10) 
 
 
Câu Gốc: 
 
Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng 
trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? " (Gióp 2:10) 
 
"Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến 
trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va." (Gióp 2:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất 
chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều 
ác;" (Gióp 2:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: ... người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi 
có giục ta phá hủy người (có nguyên cớ / vô cơ)." (Gióp 2:3) 
 
3. "Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế 
cho (bạn thiết / mạng sống) mình." (Gióp 2:4) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại __________ __________ người ắt là người 
sẽ phỉ báng Chúa trước mặt." (Gióp 2:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; hãy cất mạng sống người. (Gióp 
2:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bịnh (trúng độc/ ung độc), từ 
bàn chân cho đến chót đầu." (Gióp 2:7) 
 
7. "Gióp lấy một miếng sành đặng (vẽ/ gãi) mình, và ngồi trong đống tro." (Gióp 2:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Vợ người nói với người rằng: Uả? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng 
Đức Chúa Trời, và chết đi!" (Gióp 2:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình." (Gióp 2:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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138. GIÓP VÀ BA BẠN (Gióp 2:11-32:1) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống,Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất." (Gióp 
19:25) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê li pha người Thê man, Binh đát người Su-a, và Sô-pha người Na-
a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến" (Gióp 
2:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "... đặng chia buồn và an ủi người." (Gióp 2:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì nhận biết người, bèn cất tiếng lên hát (Gióp 2:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. " mỗi người (giặt/ xé) áo mình, hất (muối/ bụi) lên trời mà vãi trên đầu mình." (Gióp 2:12) 
 
5. "Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì 
thấy sự đau đớn người (nhỏ/ lớn) lắm." (Gióp 2:13) 
 
6. "Sau việc ấy, Gióp mở miệng (chúc phước/ rủa) ngày sanh mình." (Gióp 3:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Ê-li-pha công kích Gióp "Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất?Đâu có người 
ngay thẳng lại bị trừ diệt? Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác,Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy 
nó." (Gióp 4:7-8) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
8. Binh-đát cho rằng Gióp cần phải ăn năn nên công kích ông mà bảo rằng "_________ _________ cNn 
thận tìm kiếm Đức Chúa Trời,Cầu khNn cùng Đấng Toàn năng, ___________ _________ thanh sạch 
và ngay thẳng,Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông,Và làm cho nhà công bình ông được hưng 
thịnh." (Gióp 8:5-6) 
 
9. "Quả thật, tôi biết ấy là như vậy;Nhưng làm thế nào cho loài người được __________ __________ 
trước mặt Đức Chúa Trời?" (Gióp 9:2) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
10. "Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình,Chẳng để sự bất công ở trong trại mình, 
Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên (đầy/ không) tì vít gì" (Gióp 11:14-15) 
 
11. Gióp trả lời rằng "Ta đã cầu khNn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta;Nay ta thành ra 
(học trò / trò cười) của bầu bạn ta;Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười!" 
(Gióp 12:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
12. "Bấy giờ, ba người ấy thôi đáp lời với Gióp, vì người tự thấy mình là công bình." (Gióp 32:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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139. Ê-LI-HU MÂU THU ẨN VỚI CÁC BẠN KHÁC CỦA GIÓP (Gióp 32:1-37:24) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác,Đấng Toàn năng chẳng trái phép công bình." (Gióp 34:12) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Ê-li-hu, con trai của Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, về dòng dõi Ram, lấy làm tức giận Gióp, bởi vì 
người tự xưng ________là công bình hơn là __________ _________ ___________." (Gióp 32:2) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Ê-li-hu cũng nổi giận ba bạn của Gióp, bởi vì họ (tìm /chẳng tìm) được lẽ đáp lại, mà lại định tội 
cho Gióp." (Gióp 32:3) 
 
3. "Vả, Ê-li-hu có đợi Gióp luận xong đặng nói với Gióp, bởi vì các người đó đều (nhỏ / lớn) tuổi hơn 
mình." (Gióp 32:4) 
 
4. "Nếu trong một ngàn thiên sứ, có một thiên sứ làm kẻ (truyền nhiểm / truyền giải) cho người,Để chỉ 
dạy người biết điều ngay thẳng cho người, Ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng:"Hãy giải 
cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm;Ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi"" (Gióp 33:23-24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Sau đó Ê-li-hu cũng buộc tội "Những người thông sáng, và mỗi người khôn ngoan đương nghe tôi, 
Sẽ nói với tôi rằng: "Gióp nói cách không hiểu biết,Và lời của người thiếu sự thông sáng."" (Gióp 
34:34-35) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Quả thật lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dủ nghe,Đấng Toàn năng chẳng thèm đoái 
đến." (Gióp 35:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
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7. Cuối cùng Ê-li-hu nói với Gióp "Hỡi Gióp, hãy nghe lời nầy,Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc 
diệu kỳ của (người ta / Đức Chúa Trời)." (Gióp 37:14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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140. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA PHÁN  (Gióp 38:1-40:24) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!" (Gióp 40:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp" (Gióp 38:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. Đức Giê-hô-va phán "Kẻ nầy là ai dám dùng các lời (đầy/ không) tri thức mà làm cho mờ ám các 
mưu định ta?" (Gióp 38:2) 
 
3. "Khi ta đặt nền (nhà / trái đất), thì ngươi ở đâu?" (Gióp 38:4) 
 
4. "Từ khi ngươi sanh, ngươi há có (ngắm xem / sai khiến) buổi sáng,Và phân định chỗ cho hừng 
đông," (Gióp 38:12) 
 
5. "Ngươi có thế cất tiếng mình la lên cùng (cây / mây) ,Khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng? 
Ngươi có thế thả (chớp nhoáng / đom đóm sáng) ra, Để nó đi, và đáp với ngươi rằng:Thưa, chúng tôi 
đây?" (Gióp 38:34-35) 
 
6. "Có phải theo lịnh ngươi mà (chim cú / chim ưng) cất lên, Và đóng ổ nó tại nơi cao?" (Gióp 39:27) 
 
"Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay 
lên che miệng tôi." (Gióp 40:3-4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Đức Chúa Trời phán cùng Gióp rằng "Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta 
đặng xưng mình là công bình ư?" (Gióp 40:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Điền vào chỗ trống: 
 
8. "Ngươi có một _________ ___________ như của Đức Chúa Trời chăng?" (Gióp 40:9) 
 
9. "Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm _________ bằng sự cao sang và oai nghi. ________ ________ 
sự tôn trọng và vinh hiển (Gióp 40:10) 
 
10. "Bấy giờ, ta cũng sẽ khen ngợi ngươi, Vì tay hữu __________ chửng cứu ngươi được!" (Gióp 
40:14) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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141. GIÓP ĐƯỢC BAN PHƯỚC (Gióp 42:1-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự,Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm." (Gióp 42:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh 
khốn người" (Gióp 42:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Đức Giêhôva ban lại cho Gióp bằng phân nửa các tài sản mà người đã có trước. (Gióp 42:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Hết thảy anh em người, chị em người, và những người quen biết Gióp từ trước, đều đến thăm và 
(đốt lửa / ăn bữa) với người tại trong nhà người." (Gióp 42:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người;" 
(Gióp 42:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Mỗi người đều cho Gióp một nén __________ và một cái vòng ___________." (Gióp 42:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì." (Gióp 42:12) 
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    Đúng hay Sai? 
 
7. Người không có con trai nào trong lúc tuổi già." (Gióp 42:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Trong (nửa / toàn) xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Gióp." (Gióp 42:15) 
 
9. "Sau việc ấy, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; người thấy các con trai, cháu, chít mình đến 
đời (thứ tư / thứ hai)." (Gióp 42:16) 
 
10. "Rồi Gióp qua đời tuổi (trẻ/ cao) tác lớn." (Gióp 42:17) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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142. MÔI MIỆNG ĐƯỢC THÁNH HÓA  (Ê-sai 6:1-13) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ." (Ê-
sai 6:1) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Những sê-ra-phim đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phim có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che 
chân và hai cái dùng để bay." (Ê-sai 6:2) 
 
"Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn 
quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!" (Ê-sai 6:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói." (Ê-sai 6:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
"Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có 
môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!" (Ê-sai 6:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Bấy giờ một sê-ra-phim bay đến tôi, tay cầm (chén / than lửa đỏ) mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn 
thờ," (Ê-sai 6:6) 
 
4. "để trên (tai / miệng) ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, 
tội ngươi được tha rồi." (Ê-sai 6:7) 
 
"Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?" (Ê-sai 6:8) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Tôi thưa rằng: Có tôi đây; _________ ___________ __________ __________." (Ê-sai 6:8) 
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TRANH TÔ MÀU :  
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143. MỘT CON TRẺ SANH RA CHO CHÚNG TA  (Ê-sai 9:1-7) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời 
đời, là Chúa Bình an." (Ê-sai 9:6) 
 
Đức Giê-hô-va phán cùng Êsai rằng... 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. " Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy (sự sáng / vinh quang) lớn; (Êsai 9:2) 
2. "(sự sáng / ngọn đèn) đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. (Êsai 9:2) 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. "Vì có một _________ _________ sanh cho chúng ta, tức là một _________ __________ ban cho 
chúng ta; (Êsai 9:6) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài." 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. Ngài sẽ được xưng là (Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Đức Chúa Trời Quyền năng, Giăng, Sam-sôn, 
Cha Đời đời, Chúa Bình an) (Êsai 9:6) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi" (Êsai 9:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
Khoanh tròn chữ đúng: 
 
7. Thật, (lòng sốt sắng / sự chói sáng) của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! (Êsai 9:7) 
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144. BÌNH AN DƯỚI ĐẤT 
 
(Ê-sai 11:1-9) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái." (Ê-sai 11:1) 
 
 
Điền vào chỗ trống 
 
1. "___________ của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là __________ khôn-ngoan và thông sáng, 
__________ mưu toan và mạnh sức, ___________ hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va." (Ê-sai 11:2) 
 
 
Khoanh tròn chữ đúng: 
 
2. "Ngài lấy (sự kính sợ/ sự tìm kiếm) Đức Giê-hô-va làm vui" (Ê-sai 11:3) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. Ngài "chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ 
dùng sự __________ ___________xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất." (Ê-
sai 11:3-4) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
4. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình Đ hay S 
lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác Đ hay S 
Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, Đ hay S 
sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. (Êsai 11:5) Đ hay S 
5. Bấy giờ muông sói sẽ cắn nuốt chiên con, Đ hay S 
beo nằm với dê con; Đ hay S 
bò con, sư tử con với bò nuôi mập sẽ tranh chiến cùng nhau, Đ hay S 
một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. (Êsai 11:6) Đ hay S 
7 Bò cái với gấu sẽ kêu như bò; Đ hay S 
các con nhỏ chúng nó nằm chung, Đ hay S 
sư tử ăn cỏ khô như bò. (Êsai 11:7) Đ hay S 
8 Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ở rắn hổ mang Đ hay S 
trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. (Êsai 11:8) Đ hay S 
9 Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; Đ hay S 
vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va,  
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như các dòng nước che lấp biển. (Êsai 11:9) Đ hay S 
 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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145. CỦA TẾ LỄ CỦA ĐẤNG CHRIST ĐƯỢC DỰ BÁO (Ê-sai 53:2-12) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy 
chúng ta đều chất trên người." (Ê-sai 53:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm," (Ê-sai 53:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Người "bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì." 
(Ê-sai 53:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Nhưng người đã vì tội lỗi (mình / chúng ta) mà bị vết, vì sự gian ác (mình / chúng ta) mà bị 
thương," (Ê-sai 53:5) 
 
4. "Bởi sự sửa phạt người chịu (chúng ta / người) được bình an, bởi lằn roi người (chúng ta / người) 
được lành bịnh." (Ê-sai 53:5) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Chúng ta ___________ đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi 
của ___________ _____________ chúng ta đều chất trên người." (Ê-sai 53:6) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
6. "Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ..." (Êsai 53:7) 
 
a. chẳng hề mở miệng.  
b. người tự bào chữa mình 
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"Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông..." (Êsai 3:7) 
 
a. người chẳng từng mở miệng. 
b. người tự bào chữa cho mình (Ê-sai 53:7) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt?" (Ê-sai 53:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu;" (Ê-sai 
53:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
9. "Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được _________ 
___________ __________; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ." (Ê-sai 53:11) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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146. TRỜI MỚI ĐẤT MỚI  (Ê-sai 65:17-25) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ta sẽ dựng trời mới đất mới" (Ê-sai 65:17) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Ta sẽ dựng _________ mới ___________ mới;" (Ê-sai 65:17) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. Những việc trước sẽ còn nhớ đến nữa (Ê-sai 65:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Thà các ngươi hãy (buồn rầu/ mừng rỡ) và (than khóc / vui vẻ) đời đời trong sự ta dựng nên." (Ê-
sai 65:18) 
 
4. "Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ 
như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng (hủy phá / hưởng) công việc tay mình làm." (Ê-sai 
65:22) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa" (Ê-sai 65:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa." (Ê-sai 
65:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Muông sói với chiên con sẽ (sủa / ăn) chung," (Ê-sai 65:25) 
 
8. "(sư tử / cá mập) ăn rơm như bò" (Ê-sai 65:25) 
 
9. "rắn ăn ( củi mốc / bụi đất)" (Ê-sai 65:25) 
 
10. "Sẽ (có / chẳng có) ai làm tổn hại, hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta, Đức Giê-hô-va đã phán 
vậy." (Ê-sai 65:25) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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147. SỰ KÊU GỌI GIÊ-RÊ-MI  (Giê-rê-mi 1:1-12) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước." (Giê-rê-mi 
1:5) 
 
"Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy:... ;" (Giê-rê-mi 1:4) 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Trước khi ____________ ___________ ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi 
_____________ ___________, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước." (Giê-rê-
mi 1:4, 5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ." (Giê-rê-mi 1:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi nói: "Tôi là con trẻ" là phải lắm; vì ngươi không đi được 
khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và không nói mọi điều ta truyền cho nói. (Giê-rê-mi 1:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Đừng sợ vì cớ (khí giới / chúng nó); vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán 
vậy." (Giê-rê-mi 1:8) 
 
"Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng:..." (Giê-rê-mi 1:9) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi." (Giê-rê-mi 1:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy 
một gậy bằng (cây táo / cây hạnh)." (Giê-rê-mi 1:11) 
 
7. "Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ (chẳng tỉnh thức / tỉnh thức), giữ lời phán ta 
đặng làm trọn." (Giê-rê-mi 1:12) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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148. ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG VÀ CHÂN TH ẬT (Giê-rê-mi 10:1-16) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời." 
(Giê-rê-mi 10:10) 
 
"Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi" (Giê-rê-mi 10:1-2) 
 
Về những thần tượng ngoại bang: 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Người ta đốn __________ trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo;" (Giê-rê-mi 10:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Rồi lấy bạc vàng mà trang sức" (Giê-rê-mi 10:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay." (Giê-rê-mi 10:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Các thần ấy tiện như hình cây (cà/ chà là)" (Giê-rê-mi 10:5) 
 
5. "(biết / không biết) nói, (biết / không biết) đi, nên phải khiêng" (Giê-rê-mi 10:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời." 
(Giê-rê-mi 10:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài" (Giê-rê-mi 10:12) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. " vì Ngài (đã chẳng / đã) tạo nên mọi sự" (Giê-rê-mi 10:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân." (Giê-rê-mi 10:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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149. ĐẤT SÉT TRONG TAY THỢ GỐM  (Giê-rê-mi 18:1-11) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"... đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy." (Giê-rê-mi 18:6) 
 
Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà (thợ may / thợ gốm) kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta." 
(Giê-rê-mi 18:2) 
 
2. "Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, nầy, nó đương (đập / nắn) đồ trên cái bàn xây." (Giê-rê-mi 18:3) 
 
3. "Cái bình đã nắn ra bằng (đất sét / sắt thép) (bị hư / nguyên vẹn) trong tay người thợ gốm" (Giê-rê-
mi 18:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. " nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm." (Giê-rê-mi 18:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ 
gốm hay sao?." (Giê-rê-mi 18:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong (mắt / tay) thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong (mắt / 
tay) ta thể ấy." (Giê-rê-mi 18:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý ta đã toan giáng tai họa cho nó." (Giê-
rê-mi 18:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không (nghe / vâng theo) tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định 
xuống phước cho nó." (Giê-rê-mi 18:10) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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150. CUỐN SÁCH CỦA GIÊ-RÊ-MI  (Giê-rê-mi 36:1-32) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường 
xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó." (Giê-rê-mi 36:3) 
 
"Năm thứ tư của Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si -a, vua Giu-đa, lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-
rê-mi rằng:"  
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Hãy lấy một (bìa / cuốn) sách, chép vào đó mọi lời ta đã phán cùng ngươi nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, 
Giu-đa, và các dân ngoại, từ ngày ta khởi phán cùng ngươi, từ đời Giô-si-a, cho đến ngày nay." (Giê-
rê-mi 36:2) 
 
2. "Đoạn, Giê-rê-mi dạy Ba-rúc rằng: Ta (được tự do / bị giam cấm), không thể vào nhà Đức Giê-hô-
va;" (Giê-rê-mi 36:5) 
 
3. "Nên đến ngày kiêng ăn, chính ngươi hãy đi vào (xứ / nhà) Đức Giê-hô-va, khá đọc cho dân sự nghe 
lời Đức Giê-hô-va trong sách mà ngươi đã cứ miệng ta chép ra" (Giê-rê-mi 36:6) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Có lẽ họ sẽ cầu xin Đức Giê-hô-va, và _________ _________ khỏi đường ác mình;" (Giê-rê-mi 
36:7) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Nhưng Ba-rúc không đọc cho cả dân sự nghe mọi lời của Giê-rê-mi trong sách" (Giê-rê-mi 36:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Cho nên các quan trưởng bèn sai Giê-hu-đi, con trai Nê-tha-nia, cháu Sê-lê-mia, chắt Cu-si, đến 
cùng Ba-rúc, mà rằng: Hãy cầm trong tay cuốn sách mà ngươi đã (viết / đọc) cho dân sự nghe, và đến 
đây." (Giê-rê-mi 36:14) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Nhưng Ba-rúc không đọc sách cho ho nghe. (Giê-rê-mi 36:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Nhưng, khi họ nghe hết mọi lời, thì sợ mà ngó nhau, và nói cùng Ba-rúc rằng: Chúng ta chắc sẽ 
đem mọi lời đó tâu cùng (hoàng hậu / vua)." (Giê-rê-mi 36:16) 
 
9. "Xảy ra, Giê-hu-đi vừa đọc được ba bốn hàng trong sách, vua lấy (kéo nhỏ / dao nhỏ) cắt đi và ném 
vào lửa trong lò, cho đến sách cháy hết trong lửa nơi lò." (Giê-rê-mi 36:23) 
 
"Sau khi vua đốt cuốn sách có những lời mà Ba-rúc đã cứ miệng Giê-rê-mi chép ra, có lời Đức Giê-hô-
va phán cho Giê-rê-mi như vầy: " 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. "Hãy lấy một cuốn khác, và chép vào đó mọi lời đã chép trong cuốn trước mà Giê-hô-gia-kim, vua 
Giu-đa, đã đốt đi." (Giê-rê-mi 36:28) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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151. SỰ KÊU GỌI Ê-XÊ-CHI-ÊN  (Ê-xê-chi-ên 2:1-3:15) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi." (Ê-xê-chi-ên 3:10) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, chân ngươi hãy (quỳ / đứng), ta sẽ phán cùng ngươi." (Ê-
xê-chi-ên 2:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Thần vào trong ta, làm cho chân ta đứng lên, và ta nghe Đấng đã phán cùng ta." (Ê-xê-chi-ên 2:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Y-sơ-ra-ên, đến các dân bạn 
nghịch (nổi giận / nổi loạn) nghịch cùng ta;" (Ê-xê-chi-ên 2:3) 
 
4. "Ta bèn xem, nầy, có một cái tay giơ đến ta, cầm một (bìa / bản) sách cuốn." (Ê-xê-chi-ên 2:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy." (Ê-xê-chi-ên 3:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đoạn, Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nhận vào (trí / lòng) và nghe vào tai mọi lời ta 
sẽ phán cùng ngươi." (Ê-xê-chi-ên 3:10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
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7. "Bấy giờ Thần cất ta lên, và ta nghe có tiếng ào ào rất lớn ở đằng sau ta rằng: Đáng chúc phước cho 
sự ____________ ___________ Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài!" (Ê-xê-chi-ên 3:12) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
 
Cùng một chữ điền vào đúng các chỗ trống này. Hãy khoanh tròn chữ đó  
 
8. "Ta cũng nghe _________________ cánh của các vật sống đập cái nầy với cái khác, 
_____________ của những bánh xe kề các vật ấy, và _____________ ào ào rất lớn." (Ê-xê-chi-ên 
3:13) 
(Tiếng / Sự yên lặng) 
 
9. "Đoạn, Thần cất ________ lên và đem __________đi; _________ đi, lòng ____________đầy sự cay 
đắng nóng nảy, tay Đức Giê-hô-va đặt trên _____________ cách mạnh mẽ." (Ê-xê-chi-ên 3:14) 
 
(ta / con trai ta) 
 

TRANH TÔ MÀU :  
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152. ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG CHĂN CHIÊN TH ẬT (Ê-xê-chi-ên 34:11-31) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bay là chiên của ta, là chiên của đồng cỏ ta; bay là loài người và ta là Đức Chúa Trời bay, Chúa Giê-
hô-va phán vậy." (Ê-xê-chi-ên 34:31) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, chính ta, tức là ta, sẽ (nghe / kiếm) chiên ta, ta sẽ tìm nó ra." 
(Ê-xê-chi-ên 34:11) 
 
2. "Ví như (người lính / kẻ chăn) tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan 
lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan 
lạc trong ngày mây mù tăm tối." (Ê-xê-chi-ên 34:12) 
 
3. "Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về 
trong đất (riêng chúng nó / lân cận)." (Ê-xê-chi-ên 34:13) 
 
4. "Ta sẽ (quên / tìm) con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm 
cho con nào đau được mạnh." (Ê-xê-chi-ên 34:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Nên ta sẽ đến cứu bầy chiên ta, chúng nó sẽ không làm mồi nữa, và ta sẽ xét đoán giữa chiên và 
chiên." (Ê-xê-chi-ên 34:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn Đa-vít, tôi tớ ta, sẽ làm vua giữa chúng 
nó. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán vậy." (Ê-xê-chi-ên 34:24) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi 
mùa thuận tiện, ấy sẽ là (sự thiếu kém / cơn mưa) của phước lành." (Ê-xê-chi-ên 34:26) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. Cây ngoài đồng sẽ khô héo và không ra trái (Ê-xê-chi-ên 34:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, và sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va" (Ê-xê-chi-ên 34:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
10. "Ta sẽ sắm ___________ có danh tiếng cho chúng nó, chúng nó sẽ không chết đói trong đất mình 
nữa, và cũng không còn chịu sự hổ nhuốc của các nước nữa." (Ê-xê-chi-ên 34:29) 
 
11. "Chúng nó sẽ ____________ ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng nó, ở cùng chúng nó, và 
biết nhà Y-sơ-ra-ên chúng nó là dân ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy." (Ê-xê-chi-ên 34:30) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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153. MỘT TẤM LÒNG ĐƯỢC THAY M ỚI  (Ê-xê-chi-ên 36:26-27) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi." (Ê-xê-chi-ên 36:26) 
 
"Chúa Giê-hô-va phán như vầy..." (Ê-xê-chi-ên 36:22) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Ta sẽ ban lòng (cứng cõi / mới) cho các ngươi, và đặt thần (cũ / mới) trong các ngươi." (Ê-xê-chi-
ên 36:26) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. Chúa Giê-hô-va cũng phán rằng "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các 
ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt." (Ê-xê-chi-ên 
36:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. Ngài phán "Ta sẽ đặt _____________ ta trong các ngươi." (Ê-xê-chi-ên 36:27) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "và khiến các ngươi (xây bỏ / noi theo) luật lệ ta." (Ê-xê-chi-ên 36:27) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Chúa cũng phán "Các ngươi sẽ không giữ mạng lịnh ta và làm theo." (Ê-xê-chi-ên 36:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



154 

 

 

 
 

 

 



155 

 

154. SỰ VINH HI ỂN TRỞ LẠI ĐỀN THỜ (Ê-xê-chi-ên 43:1-12) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai ta, là nơi để bàn chân ta, tại đây ta sẽ ở đời đời giữa con cái Y-sơ-
ra-ên." (Ê-xê-chi-ên 43:7) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Ta thấy (thiên sứ / vinh quang) của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên từ phương đông mà đến." (Ê-xê-chi-
ên 43:2) 
 
2. "Tiếng Ngài giống như tiếng (đám đông / nước lớn)" (Ê-xê-chi-ên 43:2) 
 
3. "đất (sáng rực / rạn nứt) vì vinh quang Ngài." (Ê-xê-chi-ên 43:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Vinh quang của Đức Giê-hô-va vào trong nhà do hiên cửa hướng đông." (Ê-xê-chi-ên 43:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Thần cất ta lên và đem ta vào nơi hành lang trong; và, nầy, vinh quang của Đức Giê-hô-va 
__________ nhà." (Ê-xê-chi-ên 43:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Người nói cùng ta rằng: Hỡi con người, đây là nơi đặt ngai ta, là nơi để bàn chân ta, tại đây ta sẽ ở 
(tạm thời / đời đời) giữa con cái Y-sơ-ra-ên." (Ê-xê-chi-ên 43:7) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Nầy là luật của nhà: Cả châu vi nó ở trên chót núi, là nơi rất _______________. Ấy là luật của nhà 
như vậy." (Ê-xê-chi-ên 43:12) 
 



156 

 

 
TRANH TÔ MÀU :  
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155. ĐA-NI-ÊN VÀ BA B ẠN VÂNG THEO ĐỨC CHÚA TRỜI (Đa-ni-ên 1:1-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vả, Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và 
sự khôn ngoan." (Đa-ni-ên 1:17) 
 
"Năm thứ ba về đời Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, thì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến thành Giê-
ru-sa-lem và vây lấy." (Đa-ni-ên 1:1) 
 
Viết những chữ dưới đây vào đúng chỗ 
 
1. "Vua truyền cho Át-bê-na, là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái 
__________________, trong _____________ vua, và trong hàng ____________ ____________, mà 
đem đến" (Đa-ni-ên 1:3) 
(dòng / quan sang / Y-sơ-ra-ên) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Trong bọn đó có Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria là thuộc về con cái Giu-đa." (Đa-ni-ên 
1:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
Điền các tên dưới đây vào đúng chỗ 
 
3. "Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ: cho Đa-ni-ên tên _______________; cho Ha-na-nia tên 
_____________ ; cho Mi-sa-ên tên_____________ ; và cho A-xa-ria tên___________ ." (Đa-ni-ên 
1:7) 
 
Sa-đơ-rắc / Mê-sác / Bên-tơ-xát-sa/ A-bết-Nê-gô 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu (no nê / ô uế) bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua 
uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự (ăn uống / làm ô uế)." (Đa-ni-ên 
1:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
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5. "Đức Chúa Trời khiến Đa-ni-ên được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan." (Đa-
ni-ên 1:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đa-ni-ên bèn nói với Ham-mên-xa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Đa-ni-ên, Ha-na-
nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, rằng: Tôi xin ông hãy (nhử / thử) những kẻ tôi tớ ông trong mười ngày, cho 
chúng tôi chỉ ăn (chao / rau) uống (thuốc / nước)." (Đa-ni-ên 1:11-12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Ham-mên-xa không nhậm lời họ xin mà thử họ trong mười ngày. (Đa-ni-ên 1:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Mười ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ 
ngon vua ăn." (Đa-ni-ên 1:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU : 
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156. CHIÊM BAO CỦA NÊ-BU-CÁT-NẾT-SA (Đa-ni-ên 2:1-49) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính 
Ngài là Đấng tỏ ra những sự kín nhiệm" (Đa-ni-ên 2:47) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy (ngôi sao / chiêm bao)" (Đa-ni-ên 2:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "trong lòng bối rối và mất giấc ngủ." (Đa-ni-ên 2:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Vậy, vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, và người Canh-đê để cắt nghĩa chiêm bao 
cho vua." (Đa-ni-ên 2:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Vua trả lời cho những người Canh-đê rằng: Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta 
biết chiêm bao đó thể nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở 
nên đống phân." (Đa-ni-ên 2:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vì thần không ở với loài 
xác thịt." (Đa-ni-ên 2:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. Vậy nên vua nức lòng mừng rỡ và truyền mạng lịnh mở tiệc ăn mừng sự khôn ngoạn của người 
Canh-đê." (Đa-ni-ên 2:12) 
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    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Vậy mạng lịnh đó đã truyền ra; người ta hầu đem (khen thưởng / giết) hết thảy những bác sĩ" (Đa-
ni-ên 2:13) 
 
8. "Tức thì Đa-ni-ên vào, xin vua cho mình (tiền bạc / một hạn) nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm 
bao đó cho vua." (Đa-ni-ên 2:16) 
 
9. "Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Người 
xin họ cầu (các thần / Đức Chúa Trời) ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho 
Đa-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn." (Đa-ni-ên 2:17-18) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. Nhưng sự kín nhiệm không được bày tỏ ra cho Đa-ni-ên hay các bạn ông (Đa-ni-ên 2:19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
11. Đa-ni-ên được mang đến nơi vua và người nói rằng "Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra 
những điều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày (dầu tiên / sau 
rốt)." (Đa-ni-ên 2:28) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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157. LÒ LỬA HỰC (Đa-ni-ên 3:1-30) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và 
giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài" (Đa-ni-ên 3:28) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng đá. (Đa-ni-ên 3:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Bấy giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lệnh truyền cho 
các ngươi. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì 
khá sấp mình xuống để (chùi bóng / thờ lạy) tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng." (Đa-ni-ên 
3:4-5) 
 
3. "Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa (núi lửa / lò lửa) 
hực." (Đa-ni-ên 3:6) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô 
đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. Vua Nê-bu-cát-nết-sa cất tiếng nói cùng họ rằng: 
Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, có phải các ngươi cố ý không ____________ thần ta và không 
___________ tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng?" (Đa-ni-ên 3:13-14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. 
Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?" (Đa-ni-ên 3:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
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Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Nầy, hỡi vua! (Ông chủ / Đức Chúa Trời) mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò 
lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không 
hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng." (Đa-ni-ên 3:17-18) 
 
7. "Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình (thả / trói) Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-
gô, mà quăng vào lò lửa hực." (Đa-ni-ên 3:20) 
 
8. "Nhân vì mạng vua truyền kíp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sa-đơ-
rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ngọn lửa (sưởi ấm / cháy chết)." (Đa-ni-ên 3:22) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Còn ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực." (Đa-ni-ên 
3:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. "Vua lại nói: Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và 
hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần." (Đa-ni-ên 3:25) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
11. Đoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa nói rằng: Hãy cứ để họ trong lò lủa cho đến chừng lửa cháy hết. (Đa-
ni-ên 3:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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158. NÊ-BU-CÁT-NẾT-SA HẠ MÌNH XU ỐNG (Đa-ni-ên 4:28-37) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống." (Đa-ni-ên 4:37) 
 
Vua Nê-bu-cát-nết-sa đang đi dạo trong cung điện Ba-by-lôn... 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà (Đức Chúa Trời / ta) đã dựng, bởi 
quyền cao cả (Ngài / ta), để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của (Ngài / ta) sao?" (Đa-ni-ên 
4:30) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo 
cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho 
vua Nê-bu-cát-nết-sa" (Đa-ni-ên 4:31,33) 
 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò" (Đa-ni-ên 4:33) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng," 
(Đa-ni-ên 4:33) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Móng vua thì giống như mỏ loài chim chóc. (Đa-ni-ên 4:33) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, (trí khôn / vinh hiển) 
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đã phục lại cho ta." (Đa-ni-ên 4:34) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Ta bèn __________ __________ và làm sáng danh Đấng sống đời đời" (Đa-ni-ên 4:34) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Trong lúc đó, (sự giàu có / trí khôn) phục lại cho ta, ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta, sự 
oai nghi chói sáng trở lại cho ta;" (Đa-ni-ên 4:36) 
 
9. "Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi khen, tôn vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc 
Ngài đều (hoàn tất / chân thật), các đường lối Ngài đều công bình;" (Đa-ni-ên 4:37) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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159. NGÓN TAY VIẾT TRÊN TƯỜNG (Đa-ni-ên 5:1-31) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý." (Đa-ni-ên 
5:21) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vua Bên-xát-sa dọn tiệc lớn đãi (một ngàn / một vài) đại thần mình, và vua uống rượu trước mặt 
họ." (Đa-ni-ên 5:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Vua Bên-xát-sa đương nhấm rượu, truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nê-bu-
cát-nết-sa, cha mình, đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, hầu cho vua và các đại thần, cùng các 
hoàng hậu và cung phi vua dùng mà uống." (Đa-ni-ên 5:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Vậy họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và 
bằng đá." (Đa-ni-ên 5:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Chính giờ đó, có những (đồ trang sức / ngón tay) của bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường 
cung vua, đối ngay chỗ để chân đèn; và vua trông thấy phần bàn tay đó đương viết." (Đa-ni-ên 5:5) 
 
5. "Bấy giờ vua biến sắc mặt, các ý tưởng làm cho vua bối rối; các xương lưng (rời khớp ra / siết chặt 
lại), và hai đầu gối (dính / chạm) vào nhau." (Đa-ni-ên 5:6) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
6. "Bấy giờ Đa-ni-ên được đem đến trước mặt vua. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Ngươi 
có phải là Đa-ni-ên, một trong các con cái ____________ __________ Giu-đa, mà vua cha ta đã điệu 
từ Giu-đa về chăng?" (Đa-ni-ên 5:13) 
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Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy nếu ngươi đọc 
được chữ nầy và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, sẽ mang vòng vàng nơi cổ, và dự chức thứ 
ba trong việc chính trị nhà nước." (Đa-ni-ên 5:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. Bấy giờ Đa-ni-ên cất tiếng và nói trước mặt vua rằng: Tôi sẽ nhận những lễ vật của vua nhưng tôi sẽ 
không giải nghĩa những chữ viết cho vua đâu. (Đa-ni-ên 5:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Những chữ đã vạch ra như sau nầy: Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin" (Đa-ni-ên 5:25) 
 
Hãy nối chữ viết và ý nghĩa cho thích hợp (Đa-ni-ên 5:26,27,28) 
 
a. Mê-nê Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ 
b.Tê-ken Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu 
c. Phê-rết Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng 
 
 
 
 
TRANH TÔ MÀU : 
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160. ĐA-NI-ÊN TRONG HANG SƯ TỬ (Đa-ni-ên 6:1-28) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời." (Đa-ni-ên 6:26) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh tánh tốt 
lành; " (Đa-ni-ên 6:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Vua không hề có ý định lập người trên cả nước. (Đa-ni-ên 6:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
3. "Các quan thượng thơ và trấn thủ bèn tìm cớ kiện Đa-ni-ên về việc nước; nhưng họ không thể tìm 
được một cớ nào, hay một sự xấu nào của người, bởi người là ___________ __________, trong người 
chẳng có điều lỗi và cũng chẳng có sự xấu." (Đa-ni-ên 6:4) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan lãnh binh, các quan trấn thủ, các quan nghị viên 
và các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ, lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong ba mươi ngày, hễ 
ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì, hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang (gấu / sư 
tử)." (Đa-ni-ên 6:7) 
 
5. "Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì 
mở về hướng Giê-ru-sa-lem). Tại đó, cứ một ngày ba lần, người quì gối xuống, (khóc lóc / cầu 
nguyện), (xưng tội / xưng tạ) trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước." (Đa-ni-ên 6:10) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
6. "Họ bèn đáp lại và tâu vua rằng: Đa-ni-ên, là một trong những con cái phu tù Giu-đa, không có lòng 
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kiêng nể vua chút nào, hỡi vua, dầu đến cấm lệnh vua đã ký tên cũng vậy; song nó cứ một ngày 
__________ __________ ba lần." (Đa-ni-ên 6:13) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Bấy giờ vua truyền điệu Đa-ni-ên đến, và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng 
Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ (quên / giải cứu) ngươi." (Đa-ni-
ên 6:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử." (Đa-ni-ên 6:19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. Vua gọi Đa-ni-ên và người đáp lời vua rằng "Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt (tai / 
miệng) các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt 
Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì." (Đa-ni-ên 6:22) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. "Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi 
người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình." (Đa-ni-ên 6:23) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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161. GIÔ-NA VÀ CON CÁ LỚN (Giô-na 1:1-2:10) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất 
ba ngày ba đêm." (Ma-thi-ơ 12:40) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến 
thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó;" (Giô-na 1:1-2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va." (Giô-na 1:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Biển yên lặng như tờ và chuyến đi diễn tiến tốt đẹp (Giô-na 1:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Người trả lời rằng: Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời trên trời, 
Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ" (Giô-na 1:9-10) 
 
5. "Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì ta 
biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy." (Giô-na 1:12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Đoạn họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng." (Giô-na 1:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm." 
(Giô-na 1:17) 
 



177 

 

    Đúng hay Sai? 
 
8. "Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình." (Giô-na 2:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Đức Giê-hô-va bèn (phán / đến) cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô." (Giô-na 2:10) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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162. THÀNH NI-NI-VE ĂN NĂN (Giô-na 3:1-10) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ai bi ết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho 
chúng ta khỏi chết, hay sao?" (Giô-na 3:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến 
thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi." (Giô-na 3:1-2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, 
Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!" (Giô-na 3:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
3. "Dân thành Ni-ni-ve... (Giô-na 3:5) 
 
a. tin Đức Chúa Trời. 
b. Họ rao ra sự kiêng ăn 
c. mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ.  
d. Hai câu trên đều sai. 
 
4. "Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve... (Giô-na 3:6) 
 
a. Vua làm như chẳng nghe thấy gì. 
b. Vua quấn bao gai và ngồi trong tro.  
c. Hai câu trên đều sai. 
 
5. "Đoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve... (Giô-na 3:7) 
 
a. Không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không 
được để cho nó ăn, cũng không uống nước;"  
b. Phải tăng thuế. 
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c. Hãy rao một ngày lễ trong cả xứ. 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời; 
phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình." (Giô-na 3:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho 
chúng ta khỏi chết, hay sao?" (Giô-na 3:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Nhưng Ngài vẫn không rút 
lại sự tai họa đã định trên họ. (Giô-na 3:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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163. ĐỨC CHÚA TRỜI HẠ GIÔ-NA XUỐNG (Giô-na 4:1-11) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy 
nhiêu." (Thi-thiên 103:11) 
 
"Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn 
ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó." (Giô-na 3:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. Bấy giờ Giô-na rất đẹp lòng và vui mừng hớn hở (Giô-na 4:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là 
điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết 
rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ." 
(Giô-na 4:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
3. "Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng... (Giô-na 4:4) 
 
a. "Vợ ngươi đâu?" 
b. "Ngươi giận có nên không?"  
c. "Bây giờ là mấy giờ?" 
 
4. "Bấy giờ Giô-na ra khỏi ... (Giô-na 4:5) 
 
a. thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy.  
b. thành để đi gặp vua 
c. nhà 
 
5. "Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn...(Giô-na 4:6-7) 
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a. một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người,  
b. một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không?" 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không 
làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết." (Giô-na 4:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Còn ta, há không (hủy diệt / đoái tiếc) thành (nhỏ / lớn) Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn 
người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?" (Giô-na 4:11) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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